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CHƯƠNG 1: XÂY DỰNG MÔ HÌNH 

1.1 CHỌN ĐƠN VỊ THIẾT KẾ 

- Chọn đơn vị bên dưới góc phải của màn hình, kN.m.C.  

- Ghi chú: chọn đơn vị thiết kế thực hiện ngay ban đầu, để tránh sai số bởi 

vì gia tốc trọng trường bằng 9.81 m/s2. 

 

1.2 XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỪ THƯ VIỆN 

Thao tác thực hiện 

1. Click vào menu File  New Model. 

Hộp Thoại New Model xuất hiện. 

 

 

 

Ghi chú: Trong trường hợp kỹ sư thiết kế muốn lấy lại tính chất đặc trưng vật liệu, tải trọng tiết diện 

của một công trình đã tạo trước đó thì Tick chọn Initialize Model from an Existing File. 
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 Chú Thích: 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 Blank Tạo file trắng 

2 Grid Only Tạo hệ lưới 

3 Beam Dầm 

4 2D Truss Giàn phẳng 

5 3D Truss Giàn không gian 

6 2D Frames Khung phẳng 

7 3D Frames Khung không gian 

8 Wall Vách cứng 

9 Flat Slab Sàn phẳng 

10 Shells Tấm vỏ 

11 Staircases Cầu thang 

12 Storage Structure Bể nước 

13 Underground Concrete Bể ngầm 

14 Solid Models Khối 

15 Cable Bridge Cầu treo 

16 Caltrans-BAG Cầu 

17 Bridge Wizard Cầu 

18 Pipes and Plates Ống, tấm vỏ 
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 Bài toán dầm 

Thao tác thực hiện 

1. Click vào menu File  New Model. Hộp Thoại New Model xuất hiện. 

 

 

2. Click chọn mô hình Beam. 

 

Hộp thoại Beam xuất hiện 
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3. Khai báo những giá trị sau: 

Number of Spans: Số nhịp. 

Span Length: Chiều dài nhịp. 

 Use Custom Grid Spacing and Locate Origin: Dùng hiệu chỉnh khoảng cách giữa    

các nhịp. 

 Restrain: Điều kiện biên. 

4. Click OK để đóng hộp thoại Beam. 

 Chú Thích: 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 Beam Dầm 

2 Beam Dimensions Các thông số kích thước dầm 

3 Number of Spans Số nhịp 

4 Span Length Chiều dài nhịp 

5 Use Custom Grid Spacing and Locate Origin 
Dùng hiệu chỉnh khoảng cách 

các nhịp 

6 Restrains Điều kiện biên (gối tựa) 

7 Section Properties Đặc trưng tiết diện 
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 Tạo mô hình từ đường lưới 

Thao tác thực hiện 

1. Click vào menu File  New Model. Hộp thoại New Model xuất hiện. 

2. Click chọn Grid Only. 

 

  

Hình 1.1 -  Hệ tọa độ vuông góc Hình 1.2 -  Hệ tọa độ trục 

 Number of Grid Lines: 

X, Y, Z direction: Số đường lưới theo các phương X, Y, Z.  

Along Radius, along Theta, along Z: Số đường lưới theo bán kính, góc Theta và 

cao độ Z. 

 Grid Spacing:  

X, Y, Z direction:Khoảng cách giữa 2 đường lưới theo các phương X, Y, Z.  

Along Radius, along Theta, along Z: Khoảng cách giữa 2 đường lưới theo bán 

kính, góc Theta và cao độ Z. 

3. Click OK để đóng hộp thoại. 

 Chú ý: Từ những đường lưới vừa tạo, người sử dụng dùng những công cụ vẽ để tạo các mô 

hình cần tính toán.         
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 Hiệu Chỉnh Lưới 

Thao tác thực hiện: 

Cách 1:  

1. Click menu Define  Coordinate Systems/Grid. 

Hộp thoại Coordinate/Grids Systemx xuất hiện. 

 

 

 

 

Hình 1.3 – Hiệu chỉnh hệ lưới 

2. Click chọn Modify/Show System. 

Cách 2: 

Click đúp vào vị trí đường lưới cần hiệu chỉnh. Hộp thoại Define Grid Data xuất hiện. 
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Hình 1.4 – Nhập các thông số cần  hiệu chỉnh của hệ lưới 

 Chú thích:  

 X Grid Data, Y Grid Data, Z Grid Data: Hiển thị các đường lưới theo trục X, Y, Z. 

 Grid ID: Tên đường lưới. 

 Ordinate: Tọa độ đường lưới theo hệ tọa độ tổng thể. 

 Line Type: Dạng đường lưới (chính, phụ). 

 Visibility: Đặc tính của đường lưới hiện (Show) hoặc ẩn (Hide). 

 Bubble Loc: Vị trí thể hiện tên trục. 

 Grid Color: Màu hiện hành của đường lưới. 

 Units: Đơn vị đo. 

 Display Grid Lines: Thể hiện khoảng cách giữa các đường lưới theo chế độ. 

 Ordinate: Giá trị đường lưới so với trục tọa độ tổng thể. 

 Spacing: Giá trị khoảng cách đường lưới. 
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 Hide all Grid Lines: Ẩn tất cả các đường lưới. 

 Glue to Grid Lines: Di chuyển phần tử nút và 

đường lưới. 

 Reset to Default Color: Thiết lập màu mặc định. 

 Reorder Ordinate: Sắp xếp lại lưới theo tọa độ. 

1.3 CÔNG CỤ DÙNG ĐỂ VẼ 

Lấy thanh công cụ Draw (vẽ kết cấu) ra màn hình (nếu màn hình đã có thanh công cụ rồi thì không 

cần thực hiện thao tác này. 

1. Rê chuột đến vị trí bất kỳ của thanh công cụ nào đã có trên màn hình, nhấn phải chuột xuất 

hiện một danh mục. 

2. Click chọn Draw.  

 

 

 Vẽ phần tử nút (Joint) 

Thao tác thực hiện: 

Cách 1:  Click menu Draw  Draw Special Joint. 

 

Click chọn vị trí cần thiết để vẽ điểm.  

Chú ý: Lúc này con trỏ chuột chuyển sang hình dấu mũi tên thẳng đứng. 
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Nhấn phím Esc để thoát khỏi lệnh vẽ hoặc Click vào  biểu tượng  (Set Select Mode) trên 

thanh công cụ Draw. 

 

Cách 2: Click chọn biểu tượng  (Draw Special Joint) trên thanh công cụ Draw. 

 

 Vẽ phần tử thanh 

Thao tác thực hiện: 

Cách 1: 

1.  Click menu Draw  Draw Frame/Cable/Tendon. 

 

 

2. Click chọn điểm thứ nhất. 

3. Click chọn điểm thứ hai. 

 

 

 

4. Nhấn phím Esc để thoát khỏi lệnh vẽ hoặc Click vào biểu tượng  (Set Select Mode) 

trên thanh công cụ Draw. 

Cách 2:   

(Draw Frame/Cable/Tendon) trên thanh công cụ Draw. Click chọn biểu tượng  

 

 Chú ý: Người sử dụng cũng có thể vẽ nhanh phần tử thanh bằng cách Click vào một đoạn 

đường lưới mà phần tử thanh sẽ nằm trên đó. 
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Thao tác thực hiện: 

(Quick Draw Frame/Cable/ Element) trên thanh công cụ Draw. 1. Click chọn biểu tượng 

 

2. Rê chuột đến gần vị trí đường lưới mà phần tử thanh nằm trên đó. Click chọn đường lưới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhấn phím Esc để thoát khỏi lệnh vẽ hoặc Click vào biểu tượng  (Set Select Mode) trên 

thanh công cụ Draw. 

 Vẽ phần tử tấm vỏ (Shell) 

Thao tác thực hiện:     

Cách 1: 

1. Click chọn menu Draw  Draw Poly Area. 

2. Click chọn điểm thứ 1.    

3. Click chọn điểm thứ 2.    

4. Click chọn điểm thứ 3. 

5. Click chọn điểm thứ 4.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách 2:  Click chọn biểu tượng (Draw Poly Area) trên thanh công cụ Draw. 
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 Chú ý: Người sử dụng cũng có thể vẽ nhanh phần tử tấm vỏ bằng cách Click vào đường lưới 

bao quanh phần tử tấm vỏ. 

Thao tác thực hiện:  

1. Click chọn biểu tượng (Quick Draw Area Element ) trên thanh công cụ Draw. 

 

2. Click chuột vào vị trí vùng bao của đường lưới. 

 

 

 

 

3. Nhấn phím Esc để thoát khỏi lệnh vẽ hoặc Click vào biểu tượng   (Set Select Mode) 

trên thanh công cụ Draw. 

Cách 3: Tạo thành ô cửa sổ hình chữ nhật bao trùm lấy đường lưới cần vẽ đường Shell. 

1. Click chọn biểu tượng (Draw Rectang Area Element) trên thanh công cụ Draw. 

2. Click chọn điểm Đ1.     

3. Click chọn điêm Đ3. 
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1.4 CÔNG CỤ NHÂN BẢN PHẦN TỬ 

 Nhân bản phần tử theo tuyến tính 

Các đối tượng được nhân bản theo một hướng do người sử dụng chỉ định. 

Thao tác thực hiện: 

1. Chọn đối tượng cần nhân bản. 

 
 

Hình 1.5 - Kết cấu ban đầu Hình 1.6 - Phần tử được chọn 

2. Click vào menu Edit  Replicate. 

Hộp thoại Replicate xuất hiện. 

Increments dx, dy, dz: Khoảng cách giữa các phần tử khi nhân bản. 

Number: Số phần tử cần nhân bản. 

Modify/Show Replicate Options…: Dùng để hiệu chỉnh cho việc chọn lựa thêm những đối 

tượng cần nhân bản như đặc trưng hình học, tải trọng… 

3. Click chọn thẻ Linear. 

4. Tại dòng dz nhập 3 (vì cần nhân bản thêm một đối tượng có chiều cao 3m). 

5. Tại dòng Number nhập 1 (vì chỉ cần nhân bản thêm 1 đối tượng). 

6. Click OK để đóng hộp thoại Replicate. 
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Hình 1.7 - Kết cấu ban đầu Hình 1.8 - Kết cấu sau khi nhân bản 
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 Nhân bản phần tử  theo cung tròn (Radial) 

Thao tác thực hiện: 

1. Chọn đối tượng cần nhân bản. 

2. Click menu Edit  Replicate. Hộp thoại Replicate xuất hiện. 

Parallel to X, Parallel to Y, Parallelt o Z, 3D Line: Phần tử được nhân bản xoay quanh 

trục X, Y, Z và hai điểm trong không gian. 

Number: Số phần tử cần nhân bản. 

Angle: Góc cần nhân bản. 

3. Click chọn thẻ Radial. 

4. Click chọn Parallel to Z (vì ta cần nhân bản các phần tử xoay quanh trục Z). 

5. Tại dòng Number nhập 3 (Vì ta cần nhân bản thêm 3 đối tượng). 

6. Tại dòng Angle nhập 90 (Giá trị 90 độ là góc của phần tử phát sinh so với phần tử ban 

đầu). 

7. Click OK để đóng hộp thoại. 
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Hình 1.9 - Trước khi nhân bản Hình 1.10 - Sau khi nhân bản 

  

 Nhân bản phần tử đối xứng qua mặt phẳng (Mirror) 

Thao tác thực hiện: 

1. Chọn đối tượng cần nhân bản. 

2. Click Menu Edit-Repicate. Hộp thoại  Replicate xuất hiện. 

Parallel to X, Parallel to Y, Parallelt o Z, 3D Line: Phần tử được nhân bản trong mặt phẳng 

mà nó song song với  trục X, Y, Z và hai điểm trong không gian. 

3. Click chọn thẻ Mirror. 

4. Click chọn Parallel to Z (vì ta cần nhân bản các phần tử song song với trục Z). 

5. Click OK để đóng hộp thoại. 
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Trước khi tạo đối xứng Sau khi tạo đối xứng 

1.5 CHIA NHỎ PHẦN TỬ 

Chương trình cho phép người sử dụng chia nhỏ những phần tử ban đầu thành nhiều phần tử có 

kích thước nhỏ hơn phần tử ban đầu.  

 Chia nhỏ phần tử thanh (Devide Frames) 

Thao tác thực hiện: 

1. Chọn phần tử cần chia. 

2. Click menu Edit Edit Lines  Divide Frame. 
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3. Hộp thoại Divide  Selected Frames xuất hiện.  

Divide into: Số phân đoạn cần chia. 

Last/First ratio: Tỉ lệ chia . 

Break at intersections with select Frames and Joints: phần tử được chia tại vị trí giao 

nhau giữa các đường lưới hoặc các phần tử nút được chọn trước. 

4. Tại dòng Divide into nhập giá trị 2 (Vì muốn chia thành hai đoạn) . 

5. Tại dòng Last/First ratio nhập giá trị 1. 

6. Click OK để đóng hộp thoại Divide Select Frames. 
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Trước khi chia 

 

Sau khi chia 

 

 Chia nhỏ phần tử tấm vỏ (Shell) 

Thao tác thực hiện: 

1. Chọn phần tử cần chia. 

2. Click menu Edit Edit Areas  Divide Areas. 
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3. Hộp thoại Divide  Selected Areas xuất hiện.  

 

 

 

4. Tại dòng Along Edge from Point 1 to 2 nhập giá trị 3 (Vì ta muốn chia theo phương 1 đến 2 

thành 3 phần tử). 

5. Tại dòng Along Edge from Point 1 to 3 nhập giá trị 2(Vì ta muốn chia theo phương 1 đến 3 

thành 2 phần tử). 

6. Click OK để đóng hộp thoại Divide Select Areas 

 Divide Area Into Object of This Maximum Size: phần tử được chia thành các đoạn 

có chiều dài không vượt quá giá trị được nhập trong ô Along Edge from Point 1 to 2, 

Along Edge from Point 1 to 3. 

 Divide Area Based on Point On Area Edges: Chia phần tử dựa trên các đường và 

điểm định trước. 
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1.6 GHÉP PHẦN TỬ 

 Ghép phần tử thanh (Joint Frames) 

Chương trình cho phép người sử dụng ghép hai hay nhiều phần tử thanh lại thành một. 

Thao tác thực hiện 

1. Chọn phần tử thanh cần ghép. 

2. Click menu Edit  Edit Lines  Joint Frames. 

 

 

 

Trước khi chia 

 

Sau khi chia 
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Trước khi ghép 

 

Sau khi ghép 

 Ghép phần tử nút (Merge Joint) 

Trong quá trình xây dựng kết cấu bằng công cụ vẽ, nếu khoảng cách giữa hai phần tử nút nhỏ hơn 

0.1 Inch = 2.4mm thì chương trình sẽ mặc định ghép hai nút lại với nhau thành một nút. Vì một lý 

do nào đó mà khoảng cách giữa hai nút lớn hơn giá trị mặc định, người sử dụng sẽ ghép chúng lại 

thành một. 

1. Chọn phần tử nút cần ghép. 

2. Click menu Edit  Edit Joint  Merge Joint. Hộp thoại Mesh Selected Point xuất hiện. 

 

 

3. Tại dòng Merge Tolerance nhập giá trị khoảng cách của nút cần ghép. 

4. Click OK để đóng hộp thoại. 

  

Hình 1.11 - Trước khi ghép Hình 1.12 - Sau khi ghép 
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1.7 CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT 

 Tạo phần tử Frames từ phần tử Joint 

Thao tác thực hiện 

1. Chọn phần tử nút cần tạo.  

 

2. Click chọn menu Edit  Extrude  Extrude Points to Frames/Cables. 
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Hình 1.13 - Hộp thoại Extrude Points to Lines xuất hiện. 

3. Click chọn thẻ Linear. 

4. Tại dòng dx nhập giá trị chiều dài theo phương X. 

5. Tại dòng Number nhập số phần tử Frames được tạo thành. 

6. Click OK đóng hộp thoại Extrude Joint to Frames.  

 

 

Chú ý: Người dùng có thể dùng thẻ Radial để từ một Joint tạo thành một cung tròn. 

Rotate About Axis: Trục quay. 

Rotate About Point: Tâm quay. 

Angle: Góc quay. 

Number: Số phần tử thanh được tạo thành từ 1 điểm. 
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 Tạo phần tử Shell từ phần tử Frames 

Thao tác thực hiện 

1. Chọn phần tử thanh cần tạo. 

 

 

 

 

 

 

2. Click chọn menu Edit  Extrude  Extrude Lines to Areas. 

3. Hộp thoại Extrude Lines to Areas xuất hiện. 

 

 Chú ý: Nếu người sử dụng Click chọn Delete Source Object thì phần tử thanh sẽ bị xóa 

sau khi tạo phần tử Shell. 

4. Click chọn thẻ Linear. 

5. Tại dòng dy nhập giá trị chiều dài theo phương Y. 

6. Tại dòng Number nhập số phần tử Shell được tạo thành. 
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7. Click OK để đóng hộp thoại Extrude Lines to Areas. 

 Thêm lưới tọa độ qua nút 

Thao tác thực hiện 

1.  Chọn phần tử nút cần tạo lưới. 

 

2. Click vào menu Edit  Edit Point  Add Grid at Select Point. Hộp thoại Add Grid Lines 

at Select Point xuất hiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  32 

 

 

 

Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS 

http://www.vietcons.org 

Thực hành SAP2000 cơ bản 

Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa 
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3. Click OK để đóng hộp thoại Add Grid at Select Point. 

 Chú ý:  Tại dòng Constant nếu người sử dụng chọn Constant X thì đường lưới được thêm 

vào sẽ vuông góc với trục X. 

 

 Tính năng Auto Mesh (Chia sàn ảo) 

Tính năng này giúp cho việc giải bài toán có phần tử tấm (sàn) được thuận lợi, không phải chia thật 

phần tử tấm. Nếu chia thật phần tử tấm thì phần tử thanh cũng phải chia tương tự, làm cho số phần 

tử trong mô hình tính toán tăng lên gấp nhiều lần, gây khó khăn cho việc quản lý kết quả xuất ra 

và thời gian tính toán cũng tăng lên. Nếu người sử dụng dùng tính năng chia ảo phần tử tấm thì 

không phải chia nhỏ phần tử dầm. 

Thao tác thực hiện 

1.  Chọn đối tượng cần Mesh (chia nhỏ). 

2. Click chọn menu Assign  Areas  Automatic Areas Mesh. Hộp thoại Assign Automatic 

Mesh xuất hiện. 
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3. Click chọn chế độ Auto Mesh Area Into Objects to This Maximum Size. 

4. Nhập giá trị tại ô Along Edge from Point 1 to 2 và Along Edge from Point 1 to 3 (Giá trị 

nhập càng nhỏ thì độ chính xác càng cao. Tuy nhiên nếu nhập giá trị quá nhỏ làm cho việc 

giải bài toán rất mất thời gian. Do vậy tùy theo nhịp ô sàn mà người sử dụng giá trị cho phù 

hợp. 

5. Click OK đóng hộp thoại Assign Automatic Area Mesh. 
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 Tính năng thể hiện sự lệch trục của phần tử thanh 

Tính năng này cho phép người sử dụng thể hiện sự lệch trục của dầm và cột (tiết diện cột bên trên 

nhỏ hơn tiết diện cột bên dưới). 

 

Thao tác thực hiện: 

1. Click chọn đối tượng cần khai báo sự lệch trục (Có thể là dầm hoặc cột). 

2. Click chọn menu Assign  Frames  Insertion Point. 
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 Chú thích:  

 Cardinal Point: Điểm để người sử dụng lấy làm gốc khi tiến hành di chuyển trục (Đối 

với phần tử cột Cardinal Point là điểm số 10 (centriod), đối với phần tử dầm Cardinal 

Point là điểm số 8 (Top Center). 

 Mirror about Local 2: Đối xứng qua trục tọa độ địa phương 2 (Local Axes 2). 

 Frame Joint Offset from Cardinal Point: Lựa chọn điểm để tiến hành tạo đối tượng từ 

Cardinal Point. 

 Coord System: Chọn hệ trục tọa độ để tiến hành di chuyển trục bao gồm hai hệ trục 

tọa độ để ta lựa chọn. 

- Local: Theo hệ tọa độ địa phương. 

- Global: Theo hệ tọa độ tổng thể. 

- End-I : Điểm đầu của Frame. 

- End-J: Điểm cuối của Frame. 

- Do not transform frame Stiffness for Offset From Centriod: Chọn thay đổi hoặc 

không thay đổi độ cứng. 

- Nếu người sử dụng chọn hệ tọa độ Local (hoặc Global): Trong các dòng 1-2-3 (X-

Y-Z), người sử dụng lần lượt nhập giá trị mà phần tử Frame muốn di chuyển so với 

trục cũ là bao nhiêu. 
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 Chú ý:  Thường giá trị End-I và End-J có giá trị bằng nhau, phần tử di chuyển qua trái hoặc 

qua phải phụ thuộc giá trị âm hoặc dương nhập tại dòng 1-2-3 (X-Y-Z). Nếu di chuyển theo 

hướng cùng với trục của hệ tọa độ địa phương nhập giá trị End I- End J là số dương và ngược 

lại. 

3. Click chọn Cardinal Point (di chuyển dầm hoặc cột chọn 8 hoặc 10). 

4. Click chọn hệ tọa độ thể hiển (Global hoặc Local). 

5. Nhập giá trị End-I, End-J tại các dòng 1-2-3 (X-Y-Z). 

6. Click OK để đóng hộp thoại Frame Insertion Point. 

1.8 ĐIỀU KIỆN BIÊN 

Chương trình cho phép người sử dụng gán các điều kiện biên khác nhau như: Gối, khớp, ngàm 

(Restrains), liên kết lò xo đàn hồi (Spring) hoặc giải phóng một số liên kết cho kết cấu (Release). 

 Điều Kiện Biên Là Khớp, Ngàm (Restrains) 

Thao tác thực hiện 

1. Chọn những phần tử nút cần gán điều kiện biên. 

2. Click vào menu Assign  Joint  Restrains. 

 

 

 

 

Hộp thoại Joint Restrains xuất hiện 

3. Tại dòng Fast Restrains Click chọn liên kết cần gán. 

4. Click OK để đóng hộp thoại Joint Restrains. 
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 Điều Kiện Biên Gối Đàn Hồi (Spring) cho nút (Joint) 

Chức năng này giúp người sử dụng giải các mô hình dầm trên nên đàn hồi. Đất nền đươc thay thế 

bằng các gối lò xo đặt theo phương vuông góc với trục của dầm. Các gối lò xo được đặt tại các nút 

của dầm và độ cứng của gối lò xo khi nhập vào SAP 2000 được tính theo thứ nguyên [lực]/[chiều 

dài. 

Thao tác thực hiện: 

1. Chọn những phần tử nút cần gán điều kiện biên. 

2. Click vào menu Assign  Joint  Spring ...  

 

 

 

Hộp thoại Joint Spring xuất hiện 

3. Nhập giá trị độ cứng của lò xo. 

4. Click OK để đóng hộp thoại Joint Springs. 
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 Điều Kiện Biên Gối Đàn Hồi (Spring) cho thanh (Frame) 

Chức năng này thuận lợi cho người sử dụng vì không cần tính độ cứng cho từng nút. Các gối lò xo 

được đặt theo chiều dài của dầm và độ cứng của các gối lo xò khi nhập vào SAP 2000 được tính 

theo thứ nguyên [lực]/[chiều dài]2. 

Thao tác thực hiện: 

1. Chọn phần tử dầm (Frame) cần gán điều kiện biên. 

2. Click vào menu Assign  Frame  Line Springs ... 

 

 

3. Tại dòng Spring Tension Diretion Click chọn phương liên kết (theo trục tọa độ địa phương 

là 1, 2, 3). 

4. Nhập giá trị độ cứng lò xo tại dòng Spring Stiffness per Unit Length. 

5. Tại mục Simple Spring Resists chọn Compression Only. 

6. Click OK đóng hộp thoại Assign Springs Along Frame Object. 
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 Điều Kiện Biên Gối Đàn Hồi (Springs) cho tấm (Area) 

Độ cứng của các gối lò xo khi nhập vào SAP 2000 được tính theo thứ nguyên [lực]/[Chiều dài]3. 

Thao tác thực hiện: 

1. Chọn phần tử tấm (Area) cần gán điều kiện biên. 

2. Click vào menu Assign  Area  Area Springs ... 

3. Tại dòng Spring Location (Area Object Face)  Click chọn phương liên kết (theo trục tọa 

độ là Top hoặc Bottom). 

4. Tại dòng Spring Stiffness per Unit Area nhập độ cứng lò xo. 

5. Tại mục Simple Spring Resists chọn Compession Only. 

6. Click OK đóng hộp thoại Assign Springs to Area Object Face. 
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 Giải Phóng Liên Kết (Realease) 

Thao tác thực hiện: 

1. Chọn phần tử thanh cần giải phóng liên kết. 

2. Click vào menu Assign  Frame  Releases/ Partial Fixity. 

 

 
 

 Chú thích: 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 Start Giải phóng liên kết điểm đầu phần tử 

2 End Giải phóng liên kết điểm cuối phần tử 

3 Axial Load Giải phóng lực dọc trục 

4 Shear Force 2,3 (Major) Giải phóng lực cắt theo trục 2, 3 

5 Torsion Giải phóng moment xoắn 

6 Moment 22, 33 (Major) Giải phóng moment theo trục 22, 33 

7 No Releases Không giải phóng liên kết. 

8 Frame Partial Fixity Springs Cho phép gắn lò xo vào vị trí giải phóng liên kết 

3. Click chọn vào ô tại vị trí  thành phần cần giải phóng liên kết. 

4. Click chọn OK để đóng hộp thoại Assign Frame Releases and Partial Fixity . 
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1.9 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ  

Có 2 loại hệ trục tọa độ: hệ trục tọa độ tổng thể (Global: hệ trục tọa độ x,y,z) và hệ trục tọa độ địa 

phương (Local Axes: hệ trục tọa độ 1,2,3 (đỏ, xanh lá, xanh dương). 

 Hệ Trục Tọa Độ Địa Phương Của Nút 

 Để hiển thị trục tọa độ địa phương của nút. 

1. Click vào menu View  Set Display Options… hoặc nhấn phím tắt Ctrl+W. 

 

Hộp thoại Display Options For Active Window xuất hiện. 

 

2. Click chọn Local Axes. 

3. Click OK và đóng hộp thoại Display Options For Active Window. 

 

 

Mặc định: trục 1 màu đỏ // trục x, trục 2 màu xanh lá //trục y, trục 3 màu xanh dương // trục z. 
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 Hệ Trục Tọa Độ Địa Phương Của Thanh 

Trục 1 của phần tử luôn có hướng dọc 

theo phần tử và có chiều dương hướng từ 

nút I (nút được chỉ định trước nút đầu) đến 

nút J (nút cuối). 

Trục 1 và 2 hợp thành mặt phẳng thẳng 

đứng song song với trục Z. 

Trục 2 luôn hướng theo chiều dương của 

trục Z (trừ phần tử thẳng đứng). 

Trục 3 nằm ngang song song với mặt 

phẳng XY. 

 Để hiển thị hệ trục tọa độ địa phương của thanh. 

Thao tác thực hiện: 

1. Click vào menu View  Set Display Options… 

 

Hộp thoại Display Options For Active Window xuất hiện 

4. Click chọn Local Axes. 

5. Click OK và đóng hộp thoại Display Options For Active Window. 
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 Hệ trục tọa độ địa phương của tấm 

Các phần tử tấm (Shell) tam giác hoặc tứ giác đều có 6 mặt (Face), tải trọng có thể tác dụng lên 

các mặt của phần tử. Hệ trục tọa độ địa phương rất quan trọng cho người sử dụng quản lý được 

chiều tác dụng của tải trọng vào các mặt của phần tử. Phần tử tứ giác được kết lại với nhau thông 

qua 4 nút J1, J2, J3, J4.Còn phần tử tam giác thì được kết lại với nhau bằng 3 nút J1, J2, J3. 
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 Để hiển thị hệ trục tọa độ địa phương của tấm 

Thao tác thực hiện: 

1. Click vào menu View  Set Display Options… 

 

Hộp thoại Display Options For Active Window xuất hiện 

 

 

6. Click chọn Local Axes. 

7. Click OK và đóng hộp thoại Display Options For Active Window. 

1.10 CHỌN TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 

 Chọn tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép 

Vào menu Design  Steel Frame Design  View/Revise Preferences… 
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Chọn tiêu chuẩn thiết kế ở mục Design Code. 

 

 Chọn tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép 

Vào menu Design  Concrete Frame Design  View/Revise Preferences… 
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Chọn tiêu chuẩn thiết kế ở mục Design Code là BS8110-97 và hiệu chỉnh các thông số như hình 

bên dưới. 
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CHƯƠNG 2: ĐỊNH NGHĨA VẬT LIỆU VÀ TIẾT DIỆN 

2.1 ĐỊNH NGHĨA VẬT LIỆU 

Thao tác thực hiện: 

1. Click vào menu Define  Materials.  

 

Hộp thoại Define Materials xuất hiện 

 

 

 Chú Thích: 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 Materials Vật liệu sử dụng cho kết cấu 

2 4000Psi Vật liệu bê tông theo tiêu chuẩn Mỹ 

3 A992Fy50 Vật liệu thép theo tiêu chuẩn Mỹ 

4 Add New Material Thêm vật liệu mới 

5 Add Copy of Material Thêm vật liệu mới từ tính chất vật liệu đã tạo trước đó 

6 Modify/Show Material Hiệu chỉnh thông số từ vật liệu đã có 

7 Delete Material Xóa vật liệu bất kỳ (chọn vật liệu) 

8 Show Advanced Properties Hiển thị khai báo những đặc trưng nâng cao 
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 Muốn tạo một vật liệu mới click vào Add Copy of Material 

Hộp thoại Add Material Property xuất hiện/ Chọn loại vật liệu muốn định nghĩa. 

 

 Chú Thích: 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 Materials Type Loại vật liệu 

2 Steel Thép hình 

3 Concrete Bê tông 

4 Aluminum Nhôm 

5 ColdFormed Thanh thành mỏng (thép cán nguội) 

6 Rebar Cốt thép (dùng trong kết cấu bê tông) 

7 Tendon Cáp dự ứng lực 

8 Orther Vật liệu khác 

 

Ghi chú: Người sử dụng nên Modify vật liệu mẫu có sẵn hoặc Delete những vật liệu không sử 

dụng này để tránh nhầm lẫn. 

 Định nghĩa vật liệu bê tông theo tiêu chuẩn TCVN 5574-2012 

1. Click vào menu Define  Materials. 

2. Click chọn 4000Psi  Click chọn Modify/Show Material. 

3. Hộp thoại Modify Property Data xuất hiện. 
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 Chú Thích: 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 Material Name and Display Color Tên vật liệu & hiện thị màu sắc  

2 Material Type Loại vật liệu 

3 Material Notes Ghi chú về vật liệu 

4 Weight and Mass Trọng lượng và khối lượng 
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STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

5 Weight per Unit Volume Trọng lượng riêng 

6 Mass per Unit Volume Khối lượng riêng 

7 Isotropic Property Data Đặc trưng của vật liệu đẳng hướng 

8 Modulus of Elasticity Hệ số Modun đàn hồi 

9 Poissont’s Ration  Hệ số Poisson 

10 Coefficient of Thermal Expansion, A Hệ số giản nở do nhiệt độ 

11 Shear Modulus, G Hệ số Modun đàn hồi trượt (mặc định 

G=E/2(1+) 

12 Other Properties for Concrete Materials Các thuộc tính khác của vật liệu 

13 Specified Concrete Compressive Strength, f’c Cường độ nén đặc trưng của bê tông 

14 Lightweight concrete Bê tông nhẹ 

15 Shear Strength Reduction Factor Hệ số giảm cường độ cắt của bê tông 

 

Bảng thông số vật liệu bê tông theo TCVN 5574-2012 

Đặc trưng vật liệu 
B15 

(M200) 

B20 

(M250) 

B25 

(M350) 

B30 

(M400) 

Trọng lượng riêng (kN/m3) 25 25 25 25 

Modun đàn hồi (kN/m2)  23x106 27 x106 30 x106 32.5 x106 

Hệ số Poisson 0.2 0.2 0.2 0.2 

Hệ số giản nở do nhiệt độ 1.10-5 1.10-5 1.10-5 1.10-5 

Cường độ chịu nén tính toán, Rb (kN/m2) 8.5x103 11.5 x103 14.5 x103 17.0 x103 

 Ghi chú:   

Mô đun đàn hồi và cường độ chịu nén tính toán lấy ở Bảng 17, Bảng 13 theo TCVN 5574-2012. 

Trong trường hợp người thiết kế muốn tính thép dầm theo tiêu chuẩn TCVN 5574 – 2012 thì giá trị 

f’c = b*Rb*1.5/0.67 (phải chọn tiêu chuẩn thiết kế BS8110-1997). 
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 Ghi chú:   

Specified Concrete Compressive Strength, f’c chỉ cần thiết khai báo khi người thiết kế muốn sử 

dụng phần mềm để thiết kế tự động, trường hợp chỉ lấy kết quả nội lực và chuyển vị thì không cần 

yêu cầu khai báo thông số này. 

 

 

Thông số 

thiết kế 
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Ví dụ 1: Khai báo vật liệu bê tông B25, Rb = 14.5 MPa, W = 25kN/m3, E = 3x107 kN/m2, hệ số 

Poisson  = 0.2. 

Thao tác thực hiện 

1. Vào Menu Define  Material. Chọn 4000Psi, chọn Modify/Show Material. Nhập các thông 

số như hình. 

2. Click OK để đóng hộp thoại. 
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 Định Nghĩa Vật Liệu Thép Theo TCVN 5575 -2012  

Thao tác thực hiện: 

1. Click vào menu Define  Materials.  

2. Click chọn A992Fy50  Click chọn Modify/Show Material. 

Hộp thoại Material Property Data xuất hiện 

 

Thông số dùng 

thiết kế kết cấu 

thép 
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 Chú Thích: 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 Minimum Yield Steel  Giới hạn chảy nhỏ nhất của thép 

2 Minimun Tensile Stress Giới hạn bền nhỏ nhất của thép 

3 Effective Yield Stress Giới hạn chảy hữu hiệu của thép 

4 Effective Tensile Stress Giới hạn bền hữu hiệu của thép 

 

Bảng thông số vật liệu thép theo TCVN 5575-2012 (Bảng 5) 

Đặc trưng vật liệu CCT34 CCT38 CCT42 

Trọng lượng riêng (kN/m3) 78.5 78.5 78.5 

Modun đàn hồi (kN/m2)  21x107 21 x107 21 x107 

Hệ số Poisson 0.3 0.3 0.3 

Hệ số giản nở do nhiệt độ 1,2x10-5 1,2x10-5 1,2x10-5 

Mác thép 

Cường độ tiêu chuẩn fy và cường độ tính toán f của thép với độ dày t 

mm 

Cường độ 

kéo đứt tiêu 

chuẩn fu 

không phụ 

thuộc bề 

dày t, mm 

t ≤ 20 20 < t ≤ 40 40 < t ≤ 100 

fy f fy f fy f 

CCT34 

CCT38 

CCT42 

220 

240 

260 

210 

230 

245 

210 

230 

250 

200 

220 

240 

200 

220 

240 

190 

210 

230 

340 

380 

420 

Ví dụ 2: Khai báo vật liệu thép hình CCT34  có W = 25kN/m3, E = 2.1x108 kN/m2, hệ số Poisson 

 = 0.3, fy = 220 MPa, fu = 340 MPa. 

Thao tác thực hiện 

1. Vào Menu Define  Material. Chọn Add New Material. Nhập các thông số như hình. 

2. Click OK để đóng hộp thoại.  
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 Định nghĩa vật cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574-2012 

1. Click vào menu Define  Materials  Add Material Property  Click chọn Rebar. 

 

 Chú Thích: 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 Materials Type Loại vật liệu 

2 Steel Thép hình 

3 Concrete Bê tông 

4 Aluminum Nhôm 

5 ColdFormed Thanh thành mỏng (thép cán nguội) 

6 Rebar Cốt thép (dùng trong kết cấu bê tông) 

7 Tendon Cáp dự ứng lực 

8 Orther Vật liệu khác 

Bảng thông số vật liệu thép theo TCVN 5574-2012 (Bảng B.1, Phụ lục B) 

Đặc trưng vật liệu AI AII AIII 

Trọng lượng riêng (kN/m3) 78.5 78.5 78.5 

Modun đàn hồi (kN/m2)  21x107 21 x107 20 x107 

Hệ số Poisson 0.3 0.3 0.3 

Hệ số giản nở do nhiệt độ 1,2x10-5 1,2x10-5 1,2x10-5 

Cường độ chảy 235 295 390 

Cường độ kéo đứt 380 500 600 
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Hộp thoại Material Property Data xuất hiện. 

 

 Ghi chú: 

Trong trường hợp người thiết kế muốn tính thép dầm theo tiêu chuẩn TCVN 5574 – 2012 thì giá 

trị Fy = Rs*1.05 (thông số này chỉ đúng khi chọn tiêu chuẩn thiết kế BS 8110-1997). 

Đặc trưng vật liệu AI AII AIII 

Cường độ kéo tính toán Rs(tính cốt thép dọc) (MPa) 225 280 365 

Cường độ cắt tính toán Rsw (tính cốt thép đai) (MPa) 175 225 290 
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Ví dụ 2: Khai báo vật liệu thép thanh AIII   có W = 25kN/m3, E = 2.1x108 kN/m2, hệ số Poisson 

 = 0.3, Rs = 365 MPa. 

Thao tác thực hiện 

1. Vào Menu Define  Material. Chọn Add New Material. Nhập các thông số như hình. 

2. Click OK để đóng hộp thoại.  
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2.2 ĐỊNH NGHĨA TIẾT DIỆN 

 Tiết diện dầm bê tông cốt thép hình chữ nhật (Rectangular) 

Ví dụ 1: Khai báo tiết diện dầm bê tông cốt thép kích thước 300x600. 

.Thao tác thực hiện: 

1. Click vào menu Define  Section Properties  Frame Sections. 

 

Hộp thoại Frame Properties xuất hiện 

 

2. Click vào Add New Property  Chọn Concrete  Chọn Rectangular. 
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 Chú thích: 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 Section Name Tên tiết diện  

2 Section Properties Những đặc trưng của tiết diện 

3 Set Modifiers Hệ số nhân giá trị đặc trưng hình học 

4 Material Loại vật liệu 

5 Depth (t3) Chiều cao tiết diện 

6 Width (t2) Bề rộng tiết diện 

7 Concrete Reinforcement Những thông số dùng thiết kế thép cho vật 

liệu bêtông cốt thép 

3. Click vào Concrete Reinforcement… để khai báo thông số thiết kế (nếu muốn thiết kế tự 

động trong SAP 2000). 
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 Chú thích: 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 Rebar Material Chọn vật liệu cốt thép 

2 Longitudinal Bars Thanh thép dọc 

3 Confinement Bars Thanh thép đai 

4 Design Type Chọn bài toán thiết kế 

5 Column (P-M2-M3 Design) Cột (thiết kế với lực dọc + momen M2, M3) 

6 Beam (M3 Design only) Dầm (chỉ thiết kế với momen M3) 

7 
Concrete Cover to Longitudinal 

Rebar Center 

Chiều dày lớp bêtông bảo vệ (tính từ mặt ngoài bê 

tông đến tâm cốt thép)  

8 Top Chiều dày lớp bê tông bảo vệ mặt trên tiết diện 

9 Bottom Chiều dày lớp bê tông bảo vệ mặt dưới tiết diện 

10 
Reinforcement Ocemides for 

Ductile Beams 
Đoạn cốt thép nối chồng lên nhau 

Ví dụ 2: Khai báo tiết diện cột bê tông cốt thép kích thước 300x400 

Các bước tương tự như khai báo tiết diện dầm chữ nhật. 

 



    

  65 

 

 

 

Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS 

http://www.vietcons.org 

Thực hành SAP2000 cơ bản 

Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa 

 

 Chú thích: 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 Reinforcement Configuration Cách bố trí cốt thép 

2 Rectangular Bố trí theo hình chữ nhật 

3 Cirular Bố trí theo hình tròn 

4 Confinement Bars Cốt thép đai 

5 Ties Thép đai hình đa giác 

6 Spiral Thép đai xoắn 

7 
Longitudial Bars Size – 

Rectangular Configuration 
Cách bố trí thép dọc theo hình chữ nhật  

8 Clear cover for Cofinement Bars Lớp bê tông bảo vệ 
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STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

9 
Number of Longit Bars Along 3-

dir Face 
Số thanh thép dọc theo phương trục 3 

10 
Number of Longit Bars Along 2-

dir Face 
Số thanh thép dọc theo phương trục 2 

11 Longitudial Bars Size Đường kính thép dọc 

12 Confinement Bars Cốt thép đai 

13 Confinement Bar Size Đường kính cốt thép đai 

14 
Longitudial Spacing of 

Confinement Bars 
Khoảng cách cốt đai 

15 
Number of Confinement Bars 

Along 3-dir Face 
Số thanh thép đai theo phương trục 3 

16 
Number of Confinement Bars 

Along 2-dir Face 
Số thanh thép đai theo phương trục 2 

17 Check/Design Kiểm tra/ Thiết kế 

18 Reinforcement to be Checked Bài toán kiểm tra thép trong bê tông cốt thép 

19 Reinforcement to be Designed Bài toán thiết kế bê tông cốt thép 

 Tiết diện cột bê tông hình tròn (Circle) 

Ví dụ: Khai báo tiết diện cột tròn bê tông cốt thép kích đường kính 800 mm. 

Tương tự tiết diện cột hình chữ nhật. 
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 Chú thích: 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 Section Name Tên tiết diện  

2 Section Properties Những đặc trưng của tiết diện 

3 Set Modifiers Hệ số nhân giá trị đặc trưng hình học 

4 Material Loại vật liệu 

5 Diameter (t3) Đường kính tiết diện 

6 Concrete Reinforcement Những thông số dùng thiết kế thép cho vật 

liệu bêtông cốt thép 
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 Tiết diện thép hình xuyến (Pipe) 

Ví dụ: Khai báo tiết diện cột thép hình xuyến đường kính ngoài 100mm, đường kính trong 

90mm. 

Tương tự tiết diện cột hình tròn. 
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 Chú thích: 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 Section Name Tên tiết diện  

2 Section Properties Những đặc trưng của tiết diện 

3 Set Modifiers Hệ số nhân giá trị đặc trưng hình học 

4 Material Loại vật liệu 

5 Outside diameter (t3) Đường kính ngoài tiết diện 

6 Wall thickness (tw) Bề dày tiết diện 

 Tiết diện chữ I (I/Wide Flange) 

Ví dụ: Khai báo tiết diện chữ I có chiều cao H = 400mm, chiều rộng cánh B = 300mm, chiều 

dày bản cánh tf = 10mm, chiều dày bản bụng tw = 5mm. 
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 Chú thích: 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 Section Name Tên tiết diện  

2 Section Properties Những đặc trưng của tiết diện 

3 Set Modifiers Hệ số nhân giá trị đặc trưng hình học 

4 Material Loại vật liệu 

5 Outside height (t3) Chiều cao tổng thể tiết diện chữ I 

6 Top flange width (t2) Bề rộng cánh trên 

7 Top flange thickness (tf) Bề dày cánh trên 

8 Web thickness (tw) Bề dày bụng 

9 Bottom flange width (t2b) Bề rộng cánh dưới 

10 Bottom flange thickness (tfb) Bề dày cánh dưới 
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 Tiết diện chữ L đôi (Double Angle Section) 

Ví dụ: Khai báo tiết diện chữ L đôi có kích thước như sau: Chiều cao H = 250mm, chiều rộng 

B = 508mm, chiều dày bản cánh tf = 12mm, chiều dày bản bụng tw = 12mm, khoảng cách 

giữa hai thanh thép góc dis = 8mm. 

 

 Chú thích: 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 Section Name Tên tiết diện  

2 Section Properties Những đặc trưng của tiết diện 

3 Set Modifiers Hệ số nhân giá trị đặc trưng hình học 

4 Material Loại vật liệu 

5 Outside depth (t3) Chiều cao tổng thể tiết diện  

6 Outside Width (t2) Chiều rộng tổng thể tiết diện 

7 Horizontal leg thickness (tf) Chiều dày cánh theo phương ngang 

8 Vertical leg thickness (tw) Chiều dày cánh theo phương đứng 

9 Back to back Distance (dis) Khoảng cách giữa hai thép góc 
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 Tiết diện thay đổi theo chiều dài 

.Thao tác thực hiện: 

1. Click vào menu Define  Section Properties  Frame Sections. 

2. Ta thực hiện khai báo các mặt cắt cho tiết diện thay đổi trước khi khai báo tiết diện thay đổi 

theo chiều dài. 

3. Click vào Add New Property  Chọn Other  Chọn Nonprismatic. 

Ví dụ: Khai báo tiết diện có tiết diện thay đổi từ 300x800 thành 300x600 trên suốt chiều dài 

cột. 
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 Tiết diện bất kì 

1. Click vào menu Define  Section Properties  Frame Sections. 

2. Click vào Add New Property  Chọn Other  Chọn Section Designer. 

 

Ví dụ: Khai báo tiết diện móng băng có kích thước như hình bên dưới 

1. Click vào menu Define  Section Properties  Frame Sections. 

2. Click vào Add New Property  Chọn Other  Chọn Section Designer. 

3. Nhập tên và chọn vật liệu cho tiết diện. 

4. Vẽ 1 hình chữ T  bất kỳ. 

5. Click vào biểu tượng  trên thanh công cụ. 

6. Click vào các điểm để hiệu chỉnh lại tọa độ của các điểm. 
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  77 

 

 

 

Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS 

http://www.vietcons.org 

Thực hành SAP2000 cơ bản 

Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa 

CHƯƠNG 3: ĐỊNH NGHĨA VÀ GÁN TẢI TRỌNG 

3.1 ĐỊNH NGHĨA CÁC LOẠI TẢI 

Chương trình cho phép người sử dụng định nghĩa các loại tải trọng như sau: Tĩnh tải, hoạt tải,… Tùy 

thuộc vào kết cấu người sử dụng cần tính chịu tác dụng của các loại tải trọng nào thì định nghĩa 

loại tải đó. 

Thao tác thực hiện: 

1. Click vào menu Define  Load Pattern… 

 

 

 

Hộp thoại Define Load xuất hiện 
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 Chú thích:  

Load Name: Tên trường hợp tải DEAD: Tĩnh Tải 

Type: Loại tải trọng SUPER DEAD: Tỉnh tải đặc biệt 

Self Weight Multipller: Hệ số vượt tải của trọng lượng bản 

thân 

LIVE: Hoạt tải 

Auto Lateral Load: Tự động  tính tải trọng  theo các tiêu 

chuẩn khác nhau. 

QUAKE: Động đất 

MOVING LOAD: Tải di động 

Add New Load: Thêm tải mới WIND: Tải trọng gió 

Modify Load: Hiểu chỉnh tải trọng SNOW: Tải tuyết 

Modify Lateral Load: Hiệu chỉnh trường hợp tải trọng tải 

tính tự động. 

WAVE: Tải sóng 

Delete Load: Xóa tải được chọn OTHER: Tải khác 

2. Click OK để đóng hộp thoại Define Load. 

 Chú ý: Self Weight Multiplier là hệ số nhân hệ số trọng lượng bản thân. Khi người sử dụng 

khai báo hệ số này và hệ số Weight per until Volume (trọng lượng riêng) khác 0 thì chương 

trình sẽ tự động tính trọng lượng bản thân cho của phần tử sau đó công với tải khác trong 

cùng trường hợp tải. 

Ví dụ: Định nghĩa các trường hợp tải: TT, HTCD, HT1, HT2, GTX, GPX 

3.2 GÁN TẢI TẬP TRUNG CHO PHẦN TỬ NÚT (JOINT) 

Thao tác thực hiện 

1. Chọn phần tử nút cần gán tải trọng. 

2. Click vào menu: Assign  Joint Loads  Forces.  
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Hộp thoại Assign Joint Forces xuất hiện 

 Chú thích: 

 Load Pattern: Tên trường hợp tải trọng. 

 Force Global X, Y, Z: Tải theo hướng trục X, Y, Z. 

 Moment about Global X, Y, Z: Moment xoay quanh các trục X, Y, Z. 

 Add to Existing Loads: Cộng thêm tải đã gán trước đó. 

 Replace Existing Loads: Thay thế tải đã gán trước đó. 

 Delete Existing Loads: Xóa hết tải trọng đã gán. 

 Coordinate System: Hệ thống trục tọa độ. 

 GLOBAL: Hệ tọa độ tổng thể. 

 Local: Hệ tọa độ địa phương. 

3. Tại dòng Load Pattern Click chọn tải trọng cần gán. 

4. Nhập giá trị tải trọng cần gán. 

5. Click OK để đóng hộp thoại Assign Joint Forces. 
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Ví dụ: Gán tải tập trung lên vị trí dầm cầu trục của khung nhà thép công nghiệp như hình 
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3.3 GÁN CHUYỂN VỊ CƯỠNG BỨC CHO GỐI TỰA 

1. Click chọn gối tựa cần gán chuyển vị cưỡng bức. 

2. Click vào menu Assign  Joint Loads Displacements.  

Hộp thoại Assign Joint Ground Displacements xuất hiện 
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Ví dụ: Gán chuyển vị nút  = 1cm tại chân cột 
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3.4 GÁN TẢI TẬP TRUNG CHO PHẦN TỬ THANH (FRAME) 

1. Chọn phần tử thanh cần gán tải trọng. 

2. Click vào menu Assign  Frame Loads  Point … 

 

 

Hộp thoại Assign Frame Point Loads xuất hiện 

 Chú thích: 

Load Case Name: Tên trường hợp tải trọng. Units: Đơn vị 

Forces: Lực Point Loads: Tải tập trung 

Moments: Moment Distance: Khoảng cách 

Coord Sys: Hệ tọa độ hiện hành Load: Giá trị tải trọng 

Direction: Hướng lực tác dụng Gravity: Trọng lực 

Relative Distance from End–I: Khoảng cách tương 

đối 

Absolute Distance from End-I: 

Khoảng cách tuyệt đối 

3. Click chọn Absolute Distance from End-I. 

4. Nhập giá trị tải trọng cần gán. 

5. Click OK để đóng hộp thoại Frame Point Loads. 

 Chú ý: Người sử dụng quan sát trên hộp thoại Frame Point Loads có 4 vị trí khai báo 

tải trọng tập trung cho một phần tử Frame, điều đó có nghĩa rằng trên một Frame, người 

sử dụng chỉ gán được bốn lực cho một lực gán. Nếu cần gán nhiều hơn 4 lực cho cùng 

một Frame, người sử dụng tiếp tục gán nhiều lần. Nhưng trong những lần sau đó phải 

Click chọn chế độ Add to Existing Load. 
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3.5 GÁN MOMEN TẬP TRUNG CHO PHẦN TỬ THANH (FRAME) 

- Quy định momen cùng chiều kim đồng hồ thì bước nhảy hướng xuống. 

- Momen ngược nhiều kim đồng hồ thì bước nhảy hướng lên. 

Ví dụ: Gán tải tập trung cho thanh có tải trọng như hình bên dưới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2



    

  85 

 

 

 

Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS 

http://www.vietcons.org 

Thực hành SAP2000 cơ bản 

Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa 

 

3.6 GÁN TẢI PHÂN BỐ ĐỀU CHO PHẦN TỬ THANH (FRAME) 

1. Chọn phân tử thanh cần gán tải trọng. 

2. Click vào menu Assign  Frame Loads  Distributed … 

Hộp thoại Assign Frame Distributed Loads xuất hiện. 
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 Chú thích: 

 Trapezoidal Load: Tải phân bố hình thang. 

 Uniform Load: Tải phân bố đều. 

3. Nhập giá trị tải trọng cần gán. 

4. Click OK để đóng hộp thoại Frame Distributed Loads. 

Ví dụ: Gán tải phân bố đều cho thanh có tải trọng như hình bên dưới 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2

NHẬP GIÁ 

TRỊ TẢI 

TRỌNG 
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3.7 GÁN TẢI PHÂN BỐ HÌNH THANG CHO PHẦN TỬ THANH (FRAME) 

 

 

NHẬP GIÁ 

TRỊ TẢI 

TRỌNG 
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Ví dụ: Gán tải phân bố hình thang cho thanh có tải trọng như hình bên dưới 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 2
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3.8 GÁN TẢI PHÂN BỐ ĐỀU CHO PHẦN TỬ TẤM VỎ (SHELLS) 

1. Chọn phần tử tấm vỏ cần gán tải trọng. 

2. Click vào menu Assign  Area Loads  Uniform (Shell) … 
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Hộp thoại Assign Area Uniform Load xuất hiện 

 Chú thích:  

 Load Case Name: tên trường hợp tải trọng.  

 Units: Đơn vị. 

 Uniform Loads: Tải phân bố đều 

 Load: Giá trị tải trọng tác dụng lên phần tử tấm vỏ. 

 Crood System: Hệ tọa độ hiện hành. 

 Direction: Hướng lực tác dụng. 

 Add to Existing Loads: Công thêm tải đã gán trước đó. 

 Replace Existing Loads: Thay thế tải đã gán trước đó. 

 Delete Existing Loads: Xóa hết tải đã gán. 

3. Nhập giá trị tải trọng cần gán. 

4. Click OK để đóng hộp  thoại Area Uniform Loads. 

Ví dụ: Gán tải trọng phân bố đều trên bản đáy bể nước mái 

NHẬP GIÁ 

TRỊ TẢI 

TRỌNG 
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C

D

32

  q= 1.05 kN/m
2



    

  92 

 

 

 

Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS 

http://www.vietcons.org 

Thực hành SAP2000 cơ bản 

Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa 

3.9 GÁN TẢI TRỌNG DO ÁP SUẤT CHẤT LỎNG (SHELLS) 

Chương trình cho phép người sử dụng khai báo tải áp lực của chất lỏng lên bề mặt của phần tử tấm 

vỏ. Giá trị tải trọng được quy về các nút trên phần tử tấm vỏ. 

Thao tác thực hiện: 

1. Chọn phần tử tấm vỏ cần gán tải trọng. 

2. Click vào menu Define  Joint Patterns… 

 

 

Hộp thoại Define Patterns Names xuất hiện 

 

 

3. Tại cột Patterns đặt tên cho chất lỏng (THUYTINH). 

4. Click Add New Pattern Name. 

5. Click OK để đóng hộp thoại Define Pattern Names. 

6. Click vào menu Assign  Joint Patterns ...  
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Hộp thoại Assign Joint Pattern Data xuất hiện 

 Chú thích:  

 Pattern Name: Tên tải chất lỏng cần gán giá trị. 

 Constant A, B, C, D: Các hằng số của hàm Value. 

 Use all values: Sử dụng tất cả các giá trị âm và dương. 

 Zero Negative Values: lấy giá trị dương. 

 Zero Positive Values: lấy giá trị âm. 

7. Tại dòng Pattern Name Click chọn tên chất lỏng (THUYTINH). 

8. Nhập giá trị cho hằng số của hàm Value. 

9. Click OK để đóng hộp thoại Pattern Data. 
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 Chú ý: Người sử dụng có thể gán áp lực lên phần tử Shell. 

1. Click chọn phần tử gán. 

Click vào menu Assign  Area Loads  Surface Pressure (All). 

 

Hộp thoại Assgin Area Surcafe Pressure Load xuất hiện. 
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 Chú thích:  

 Load Pattern: Tên trường hợp tải trọng. 

 By Elament: Áp lực tác dụng lên phần tử được chọn. 

 Pressure: Giá trị của áp lực. 

 By Joint Pattern: Áp lực của tải trọng quy về các nút. 

 Pattern: Chọn tên áp lực cần gán. 

 Multiplier: Hệ số nhân. 

2. Click chọn By Joint Pattern. 

3. Tại dòng Pattern Click chọn tên áp lực đã định nghĩa. 

4. Click OK để đóng hộp thoại Assign Area Surface Pressure Load. 

Ví dụ: Gán tải trọng do nước tác dụng lên thành bể nước mái có kích thước như hình bên 

dưới. 

 

 

 

 

 

C D
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3.10 KIỂM TRA CÁC GIÁ TRỊ TẢI TRỌNG ĐÃ GÁN 

Trong quá trình gán tải cho phần tử, người sử dụng có thể phạm sai xót nhưng không thể nhận ra. 

Do vậy chương trình cho phép người sử dụng kiểm tra lại các giá trị tải trọng đã gán. 

Thao tác thực hiện 

 Đối Với Phần Tử Nút (Joint) 

1. Click vào menu Display  Show Load Assign  Joint. 

 

 
 

 

Hộp thoại Show Joint Loads xuất hiện 

2. Tại dòng Load Pattern Name Click chọn loại tải trọng cần kiểm tra. 

3. Click OK để đóng hộp thoại Show Joint Loads. 

 Đối Với Phần Tử Thanh (Frame) 

1. Click vào menu Display  Show Load Assigns  Frame/Cable/Tendon ...  
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Hộp thoại Show Frame Loads xuất hiện 

 Chú thích: 

 Load Pattern Name: Tên trường hợp tải trọng cần kiểm tra. 

 Coordinate System: Hệ tọa độ hiện hành. 

 Show Joint Loads with Span Loads: Hiển thị tại tại nút với tải trên phần tử 

thanh. 

 Show Span Loading Values: Hiển thị giá trị của tải trọng. 

2. Tại dòng Load Name Click chọn loại tải trọng cần kiểm tra 

3. Click OK để đóng hộp thoại Show Frame Loads. 

 Đối Với Phần Tử Tấm Vỏ (Shell) 

1. Click vào menu Display  Show Load Assigns  Area ...  
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Hộp thoại Show Area Loads xuất hiện 

 Chú thích:  

 Load Name: Tên trường hợp tải trọng cần kiểm tra. 

 Coordinate System: Hệ tọa độ hiện hành. 

 Uniform Load Contours: Tải trọng được hiện thị bằng bảng màu. 

 Uniform Load Values: Hiển thị giá trị của tải trọng. 

2. Tại dòng Load Pattern Name Click chọn loại tải trọng cần kiểm tra 

3. Click OK để đóng hộp thoại Show Area Loads. 
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3.11 TỔ HỢP TẢI TRỌNG 

- Chương trình cho phép người sử dụng tổ hợp các trường hợp tải trọng, mục đích nhằm để 

tìm ra giá trị nội lực tại những vị trí nguy hiểm nhất của cấu kiện. Giúp cho người thiết kế 

chọn tiết diện và bố trí cốt thép một cách hợp lý nhất. 

Thao tác thực hiện: 

1. Click vào menu Define  Combinations … 

 

 Hộp thoại Define Load Combinations xuất hiện 
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 Chú thích: 

 Add New Combo…: Thêm tổ hợp mới. 

 Modify/Show Combo…: Hiệu chỉnh tổ hợp. 

 Delete Combo: Xóa tổ hợp được chọn. 

2. Click vào Add New Combo. 

 

Hộp thoại Load Combination Data xuất hiện 

 Chú thích: 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 Load Combination Name Tên tổ hợp tải trọng 

2 Load Combination Type Kiểu tổ hợp 

3 ADD (Linear Add) Công tác dụng (Kết quả nội lực của các trường 

hợp tải được cộng với nhau) 

4 ENVE (Envelope) Biểu đồ bao (lấy kết quả nội lực của các trường 

hợp để xác định giá trị Max và Min) 

5 ABS (Absolute Add) Lấy giá trị tuyệt đối 

6 SRSS Tổ hợp theo căn bậc hai tổng bình phương các 

trường hợp tải. 

7 Case Name Tên trường hợp tải 
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STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

8 Scale Fator Hệ số tổ hợp tải 

9 Add Thêm trường hợp tải cho tổ hợp 

10 Modify Hiệu chỉnh trường hợp tải 

11 Delete Xóa trường hợp tải được chọn 

3. Tại cột Case Name Click chọn trường hợp tải. 

4. Click chọn nút Add. 

5. Click OK đóng hộp thoại Load Combination Data. 
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CHƯƠNG 4: XEM KẾT QUẢ NỘI LỰC & XUẤT BẢNG TÍNH 

4.1 CHẠY BÀI TOÁN 

Sau khi mô hình xong và gán tải trọng cho mô hình, ta tiến hành phân tích nội lực cho kết cấu. 

Vào menu Analyze  Run Analysis hoặc nhấn phím tắt F5. 

 

Xuất hiện hộp thoại Set Load Cases to Run. Ta chọn Run Now. 

 

4.2 XEM GIÁ TRỊ PHẢN LỰC CỦA PHẦN TỬ NÚT (JOINT) 

 Quy ước dấu của phản lực 

Mặc định: trục 1 màu đỏ // trục x, trục 2 màu xanh lá //trục y, trục 3 

màu xanh dương//trục z.  

Quy ước dấu: 

- Chiều dương của phản lực theo chiều của trục địa phương  

- Momen dương M1, M2, M3 nếu xoay ngược chiều kim đồng hồ 

(khi người quan sát đứng phía trước mũi tên trục 1,2,3). 
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 Xem kết quả trực tiếp 

Thao tác thực hiện: 

1. Click vào menu Display  Show Forces/Stresses  Joint ... hoặc nhấn phím tắt F7. 

 

 
 

 

 

Hộp thoại Display Joint Reaction xuất hiện 

2. Click chọn trường hợp tải tại dòng Case/Combo Name cần xem phản lực. 

3. Click OK để đóng hộp thoại Display Joint Reaction. 
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4. Click chuột phải vào vị trí nút cần xem phản lực hộp thoại Joint Reactions xuất hiện. 

 

 

 

 

 

4.3 XEM CHUYỂN VỊ CỦA KẾT CẤU 

Thao tác thực hiện:  

1. Click vào menu Display  Show Deformed Shape ... hoặc nhấn phím tắt F6. 

 

 

 

 

 

 

Momen xoay quanh trục 2 

Lực theo phương trục 3 
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2. Tại dòng Case/Combo Name Click chọn trường hợp tải trọng cần xem chuyển vị. 

3. Click OK để đóng hộp thoại Display Deformed Shape. 

4.4 XEM BIỂU ĐỒ NỘI LỰC CỦA PHẦN TỬ THANH 

 Quy ước dấu của nội lực thanh 

 Quy ước hệ trục tọa độ địa phương trong thanh. 

Hệ trục tọa độ của thanh tuân theo quy tắc bàn tay trái. 

 Quy ước dấu của nội lực trong thanh. 

- Lực dọc dương khi phần tử chịu kéo, chiều của lực hướng ra khỏi mặt cắt. 

- Monen xoắn dương khi quay ngược chiều kim đồng hồ khi hướng nhìn từ ngoài vào mặt cắt. 

- Momen uốn dương khi làm uốn cong phần tử theo chiều dương của trục 2, 3. 
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* Chú thích: 

Compression Face: Nén mặt. 

Tension Face: Căng mặt. 

P: lực dọc. 

V: lực cắt. 

T: momen xoắn. 

M: momen uốn.  
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 Xem kết quả trực tiếp trên màn hình 

Thao tác thực hiện: 

1. Click vào menu Display  Show Forces/Stresses  Frame/Cables/Tendons ...  hoặc 

nhấn phím tắt F8. 

 

Hoặc Click vào biểu tượng:  
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 Chú thích: 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 Case/Combo Name Tên trường hợp/tổ hợp tải trọng 

2 Axial Force  Lực dọc 

3 Shear 2-2 Lực cắt theo phương trục 2 

4 Shear 3-3 Lực cắt theo phương trục 3 

5 Torsion Momen xoắn 

6 Moment 2-2 Momen xoay quanh trục 2 

7 Moment 3-3 Momen xoay quanh trục 3 

8 Fill Diagram Tô màu biểu đồ nội lực 

9 Show Values on Diagram Hiển thị giá trị nội lực trên biểu đồ 

2. Tại dòng Compoment Click chọn loại nội lực cần xem. 

3. Click OK để đóng hộp thoại Display Frame Force Stresses. 
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 Trường hợp muốn xem kết quả nội lực tất cả các vị trí  

Thao tác thực hiện: 

1. Rê chuột đến phần tử cần xem nội lực, nhấp phải chuột. 

 

Hộp thoại Diagram for Frame Object xuất hiện 

 Chú thích: 

 Case : Trường hợp tải cần xem kết quả. 

 Scroll for Values: Hiển thị kết quả tại vị trí chọn. 

 Show Max: Hiển thị kết quả lớn nhất. 

 Location: Vị trí cần xem kết quả. 

 Shear V2: Lực cắt theo phương 2. 

 Moment M3: Moment theo phương trục 3. 

 Deflection: Chuyển vị. 

2. Nhập giá trị vị trí cần xem kết quả vào ô Location. 

3. Click Done để đóng hộp thoại Diagram for Frame Object. 
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4.5 XEM GIÁ TRỊ NỘI LỰC CHO PHẦN TỬ TẤM (SHELL) 

 Xem kết quả trực tiếp từ màn hình 

Thao tác thực hiện: 

1. Click vào menu Display  Show Forces/Stresses  Shell ... 

 

 

Hoặc Click vào biểu tượng:  
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Hộp thoại Member Forces Diaphram xuất hiện. 

2. Tại dòng Case/Combo Name Click chọn loại bỏ tải trọng cần xem nội lực. 

3. Click chọn thành phần nội lực cần xem. 

4. Click OK đóng hộp thoại Member Forces Diaphram. 

 Chú thích: 

Nếu người sử dụng chọn Resultant Forces (nội lực) 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 Case/Combo Name Tên trường hợp tải cần xem nội lực 

2 Component Thành phần cần hiển thị. 

3 F11, F22 Lực kéo theo phương trục 1, 2 

4 F12 
Lực trượt trên mặt phẳng vuông góc với trục 1 theo 

phương trục 2. 

5 Fmax Lực kéo lớn nhất 

6 Fmin Lực kéo nhỏ nhất 

7 M11, M22 Moment uốn THEO trục 1, 2. 
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STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

8 M12 Moment xoắn THEO trục 3 

9 Mmax, Mmin Moment uốn gây kéo hay nén lớn nhất. 

10 V13 
Lực cắt trên mặt phẳng vuông góc với trục 1 theo 

phương trục 3. 

11 V23 
Lực cắt trên mặt phẳng vuông góc với trục 2 theo 

phương trục 3. 

12 Vmax Lực cắt lớn nhất 

 

 Chú thích: 

Nếu người sử dụng chọn Shell Streses (ứng suất). 
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 Chú thích: 

STT TÊN TIẾNG ANH CHỨC NĂNG 

1 

 

Contour Range Xác định dãy màu biểu thị giá trị 

Min Những vùng có giá trị ứng suất nhỏ hơn giá trị nhập vào điều 

được hiển thị cùng một màu. 

Max Những vùng có giá trị ứng suất lớn hơn giá trị nhập vào đều hiển 

thị cùng một màu. 

2 S Ứng suất dọc theo các phương 

 

 XEM KẾT QUẢ NỘI LỰC TRỰC  TIẾP TRÊN MÀN HÌNH (CẤU KIỆN TẤM) 

Thao tác thực hiện: 

1. Rê chuột đến phần tử tấm cần xem nội lực, nhấp phải chuột. 

Hộp thoại Stress Diagram xuất hiện 

 

2. Click vào dấu X góc trên để đóng hộp thoại Stress Diagrams. 

4.6 XUẤT KẾT QUẢ DẠNG BẢNG TÍNH (EXCEL) 

Sau khi giải bài toán xong người sử dụng cần xuất kết quả thành file bảng để xem hoặc in ấn. 

Thao tác thực hiện: 

1. Click vào Menu Display  Show Tables ...  hoặc nhấn phím tắt Ctrl+T. 
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Hộp thoại Choose Tables for Display xuất hiện 
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2. Click chọn loại phần tử cần xuất nội lực 

 

 

 Chú ý: Kết quả chỉ hiện thị khi người sử dụng Click chọn vào ô vuông có đánh dấu. 

3. Click chọn mục Select Load Cases (Chọn loại tải trọng hoặc trường hợp tải cần xuất 

kết quả). 

 
 

 
 

4. Click chọn loại tải hoặc trường hợp tải cần xuất kết quả. 

5. Click chọn OK. 
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Hộp thoại Element Forces xuất hiện 

 Chú ý: Muốn xuất kết quả thành file người sử dụng Click vào menu trên hộp thoại Element 

Forces. 

Click vào menu File  Export Current Table  To Excel. 
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 Chú thích: 

 Joint Displacements: Chuyển vị nút. 

 Joint: Phần tử nút. 

 U1, U2, U3: Chuyển vị theo ba phương 1, 2, 3 

 R1, R2, R3: Ba thành phần xoay quanh ba trục 1, 2, 3 

 Joint Reactions: Phản lực tại nút. 

 U1, U2, U3: Phản lực theo ba phương 1, 2, 3 

 R1, R2, R3: Ba thành phần xoay quanh ba trục 1, 2, 3 

 

 Chú thích: 

 Element Forces: Nội lực trong phẩn tử. 

 Frame: Phần tử thanh. 

 Station: Vị trí mặt cắt. 

 P: Lực dọc. 

 V2, V3: Lực cắt theo phương 2, 3. 

 T: Moment xoắn. 

 M2, M3: Moment uốn quanh hai trục 2, 3. 
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4.7 THIẾT KẾ TỰ ĐỘNG  

 Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép 

Sau khi chạy xong nội lực, ta tiến hành thiết kế thép cho kết cấu bê tông cốt thép. 

Thao tác thực hiện: 

Vào menu Design  Concrete Frame Design  Select Design Combos… Chọn các tổ hợp thiết 

kế và nhấn Add. 
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Vào menu Design  Concrete Frame Design  Start Design/Check of Structure… 

 

 

Để hiển thị kết quả tính toán vào menu Design  Concrete Frame Design  Display Design 

Info… 

 

 Thiết kế kết cấu thép 

Sau khi chạy xong nội lực, ta tiến hành thiết kế và kiểm tra hệ số an toàn cho kết cấu thép. 

Thao tác thực hiện: 

Vào menu Design  Steel Frame Design  Select Design Combos… Chọn các tổ hợp thiết kế 

và nhấn Add. 
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Vào menu Design  Steel Frame Design  Start Design/Check of Structure… 

 

 

Để hiển thị kết quả tính toán vào menu Design  Steel Frame Design  Display Design Info… 
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4.8 XUẤT THUYẾT MINH TÍNH TOÁN 

Vào menu File  Create Report. 
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Chọn đường dẫn lưu File Thuyết Minh. 
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PHẦN THỰC HÀNH 
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CHƯƠNG 5: DẦM MỘT NHỊP 

5.1 DỮ LIỆU BÀI TOÁN 

 Chiều dài nhịp là 6m, chịu tải trọng phân bố đều q = 10 kN/m được đặt tên trường hợp tải 

trọng là Tĩnh tải (TT). 

 Dùng vật liệu bê tông cấp độ bền B20 có Rb = 11.5 MPa, hệ số Poisson  =0.2 thép AII 

có Rs = 280 MPa, thép AI có Rs  = 225 MPa, Rsw = 175 MPa. 

 Tiết diện dầm b = 200mm, h =400mm. 

 

 

Hình 5.1 –  Sơ đồ tính 

Lưu ý: Với tải trọng q = 10kN/m2 chưa tính đến tải trọng bản thân của dầm (cần lưu ý khi định nghĩa 

tải trọng thì cần khai báo để SAP2000 tính trọng lượng bản thân của dầm). 

a. Vẽ biểu đồ momen, lực cắt. 

b. Tính độ võng dầm 

c. Xác định phản lực gối tựa 

d. Tính và bố trí thép dọc trong dầm. 

5.2 CÁC BƯỚC THỰC HIÊN BÀI TOÁN 

Bước 1: Chọn đơn vị tính. 

Bước 2: Tạo mô hình kết cấu từ thư viện mẫu. 

Bước 3: Chọn tiêu chuẩn thiết kế. 

Bước 4: Định nghĩa đặc trưng vật liệu. 

Bước 5: Định nghĩa đặc trưng hình học. 

Bước 6: Gán đặc trưng hình học. 

Bước 7: Định nghĩa loại tải trọng. 

Bước 8: Gán tải trọng cho kết cấu. 

Bước 9: Khai báo bậc tự do cho phép. 

Bước 10: Thực hiện tính toán. 

Bước 11: Xem kết quả. 

Bước 12: Lưu kết quả thành file excel. 

Bước 13: Thiết kế kết cấu BTCT bằng phần mềm Sap2000. 
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5.3 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN  

Bước 1: Chọn đơn vị tính 

 Rê chuột tới góc phải màn hình, ở thanh trạng thái ta click  

chọn hệ đơn vị kN, m, C.  

(Hệ thống đơn vị là lực, chiều dài, nhiệt độ)    

Bước 2: Tạo mô hình kết cấu từ thư viện mẫu 

 Click vào menu File  New Model. 

 Hộp thoại New Modal xuất hiện. 
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Chọn mô hình dầm Beam. Hộp thoại Beam xuất hiện. 

 

 Khai báo những giá trị sau: 

Number of Span: 1 

Span Length: 6 

 Click OK để đóng hộp thoại Beam. 

Sau khi đóng hộp thoại Beam trên màn hình xuất hiện hai cửa sổ làm việc, người sử 

dụng nên đóng của sổ 3D-View để thuận lợi cho việc thao tác. 

 

Hình 5.2 –  Mô hình dầm trong Sap2000 

Bước 3: Chọn tiêu chuẩn thiết kế BTCT 

Do trong phần mềm không có tiêu chuẩn thiết kế kết cấu theo TCVN nên ta có thể dùng các tiêu 

chuẩn nước ngoài và hiệu chỉnh các thông số cho phù hợp với TCVN. 

Vào menu Design  Concrete Frame Design   View/Revise Preferences. 

Lựa chọn tiêu chuẩn thiết kế là tiêu chuẩn BS 8110-97. Để phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam thì ta 

thay đổi hai hệ số. 

 Pattern Live Load Factor: 0 

 Utinization Factor Limit: 1 
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Bước 4: Định nghĩa đặc trưng vật liệu 

 Click vào menu Define  Material. 

 

 

 

Hộp thoại Define Materials xuất hiện. 

 Click chọn 4000Psi (Vệt màu xanh tại vị trí nào thì ta đang chọn vật liệu đó). 

 

 

 Click chọn Modify/Show Material. Hộp thoại Material Property Data xuất hiện. 

 Khai báo những giá trị sau: 

 Material Name and Display Color: B20 có Rb = 11.5 MPa  

   ( Tra bảng 13 TCVN 5574 -2012) 

 Weight per Unit Volume: 25 

 Modulus of Elasticity, E: 2.7e7 (tra bảng 17 TCVN 5574 - 2012). 
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 Possion’s Ratio, U: 0.2  

 Coefficient of Thermal Expansion,A: hệ số giãn nở vì nhiệt, nếu không phân tích bài 

toán chịu tải trọng nhiệt độ thì để bằng 0. 

 Shear Modulus: moduls đàn hồi trượt E
G

2(1 )


 
  

 Cường độ chịu nén bê tông:  theo Tiêu chuẩn BS 8110-97 ta có  

3
2cd

b cd cu cu

f 1.50.67 11.5 10 1.5
R f f f 25746 (kN / m )

1.5 0.67 0.67

  
       

 

Click OK hai lần để đóng hộp thoại Material Property Data và Define Materials. 

 Định nghĩa thép dọc: Click vào menu Define  Material   Add New Material. 
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 Khai báo những giá trị sau: 

 Material Name and Display Color: thép AII có Rs = Rsc = 280 (MPa) 

   ( tra bảng 21 TCVN 5574 -2012) 

 Weight per Unit Volume: 78.5 kN/m3 

 Modulus of Elasticity, E: 2e8 kN/m2 (tra bảng 28 TCVN 5574 –  2012) 

 Possion’s Ratio, U: 0.3  

 Coefficient of Thermal Expansion,A: hệ số giãn nở vì nhiệt, nếu không phân tích bài 

toán chịu tải trọng nhiệt độ thì để bằng 0. 

 Shear Modulus: moduls đàn hồi trượt E
G

2(1 )


 
  

 Cường độ chịu kéo cốt thép  theo Tiêu chuẩn BS 8110-97 ta có  

y

s

s

f
R 


 

Với thép AI, AII s =1.05; thép AIII s = 1.07. 

Với thép AII tra bảng phụ lục B2 TCVN 5574-2012 ta có ứng suất bền Ru  = 500 MPa. 
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y 2

s y s s

s

f
R f R 280000 1.05 294000 kN / m      


 

 

Bước 5: Định nghĩa các đặc trưng hình học 

 Click vào Define  Section Properties Frame Section. Hộp thoại Frame Properties 

xuất hiện. 
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 Click chọn Add New Property. Hộp thoại Add Frame Section Property xuất hiện. 

 Tại mục Frame Section Property Type chọn loại vật liệu là Concrete. 
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 Do đề bài cho là dầm chữ nhật tiết diện bxh = 200x400 nên ta Click chọn Rectangular. 

 Xuất hiện hộp thoại Rectangular Section. 

 Nhập tên và các thông số cho tiết diện dầm. 

Section Name: D20x40 

Material: B20 

Dimension: kích thước tiết diện dầm. 

Depth (t3): 0.4 

Width (t2): 0.2 

 

Chọn Concrete Reinforcement. Hộp thoại Reinforcement data xuất hiện. 
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 Nhập các thông số như trên:  

  Thép dọc: dùng loại AIII 

  Thép đai: dùng loại AI 

  Chiều dày lớp bê tông bảo vệ: a =0.04m 

 Click OK 3 lần để đóng các hộp thoại. 

Bước 6: Gán các đặc trưng hình học 

 Chọn phần tử cần gán các đặc trưng hình học. 

 

 Click vào menu Assign  Frame  Frame Section. Hộp thoại Frame Properties xuất 

hiện. 

Hoặc có thể Click vào biểu tượng  trên thanh công cụ. 
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 Chọn tiến diện dầm cần gán D20x40. Click OK để thoát khỏi hộp thoại. 

 

 

Hình 5.3 –  Mô hình Dầm sau khi đã gán tiết diện 
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Bước 7: Định nghĩa trường hợp tải trọng 

 Click vào menu Define  Load Pattern. Hộp thoại Define Load Pattern xuất hiện. 

 Khai báo tên và những giá trị như sau. 

Load Name: TT 

Type: DEAD 

Self Weight Multiplier 

 Bấm Modify để hiệu chỉnh trường hợp tải trọng.  

 Click OK để thoát khỏi hộp thoại.  

 

Chú ý: Tại cột Self Weight Multiplier là hệ số để chương trình có thể tính đến tải trọng bản thân 

của kết cấu (chương trình sẽ tự động tính tải trọng bản thân khi hệ số Self Weight Multiplier được 

khai báo ở trên và hệ số Weight per Unit Volume khi khai báo vật liệu đồng thời khác 0, ngược lại 

nếu một trong hai hệ số bằng 0 thì SAP2000 không tính tải trọng bản thân kết cấu). 

Trong bài toán này, do tải trọng q = 10 kN/m chưa kể đến trọng lượng bản thân của kết cấu nên tại 

cột Self Weight Multiplier ta để bằng 1.1 (do tính tới hệ số vượt tải của trọng lượng bản thân). 

Bước 8: Định nghĩa tổ hợp tải trọng 

Do bài toán chỉ có một trường hợp tải trọng, ở đây ta khai báo tổ hợp tải trọng để tính thép tự động 

cho kết cấu.  

 Click vào menu Define  Load Combinations Add New Combo. Hộp thoại Load 

Combination Data xuất hiện. 

 Khai báo tên và những giá trị như sau 

Load Combination Name: TH1 

Load Combination Type: Linear Add 

Load Case Name: DEAD 

Scale Factor: 1 

 Bấm ADD để thêm tổ hợp tải trọng.  
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Click OK để thoát khỏi hộp thoại. 

Bước 9: Gán tải trọng cho kết cấu 

 Chọn phần tử cần gán tải trọng. 

 Click vào menu Assign  Frame Load  Distributed. Hoặc click vào biểu tượng  

trên thanh công cụ. 
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 Hộp thoại Frame Distributed Loads xuất hiện. 
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 Khai báo tên tải trọng và những giá trị như ở dưới. 

Load Pattern Name : TT 

Coord Sys: Global 

Direction: Gravity 

Uniform Load: 10 

 Click OK để thoát khỏi hộp thoại. 

 

Hình 5.4 –  Mô hình sau khi gán tải trọng 

Bước 10: Khai báo bậc tự do cho phép 

 Click vào menu Analyze  Set Analysis Option. Xuất hiện hộp thoại Analysis Option. 

 Click vào Plane Frame. Click OK để thoát khỏi hộp thoại. 
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Bước 11:Thực hiện tính toán 

 Click vào menu Analyze  Run Analysis. 

 Hoặc có thể nhấn phím F5 trên bàn phím hoặc Click biểu tượng   trên thanh công cụ. 

 Hộp thoại Set Load Cases to Run xuất hiện. 

 

 Click chọn MODAL, chọn Run/Do Not Run Case.  

 Click Run Now để tiến hành phân tích. 

 Chọn nơi cần lưu file, chú ý đường dẫn đến nơi lưu file và tên khi lưu file không được có 

dấu. 

Bước 12: Xem kết quả 

 Xem chuyển vị của kết cấu 

 Click vào menu Display  Show Deformed Shape. Hoặc click biểu tượng   trên 

thanh công cụ hoặc nhấn phím F6. 

 Hộp thoại Display Deformed Shape xuất hiện. 

 Tại dòng Case/Combo Name ta chọn TH1. 

 Click chọn  

 Click OK để đóng hộp thoại. 
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 Xem lực cắt, moment uốn 

 Click vào menu Display  Show Force/Stresses Frame/Cable/Tendon hoặc nhấn 

phím F8 . Ngoài ra ta có thể Click biểu tượng trên thanh công cụ. 
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 Hộp thoại Display Frame Force/Stresses xuất hiện. 

 Tại dòng Case/Combo Name ta chọn TH1. 

 Chọn loại nội lực cần xem (Shear 2-2, Moment 3-3) 

 Click chọn Show Value. 

 Click OK để đóng hộp thoại. 
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 Xem phản lực nút 

 Click vào menu Display  Show Force/Stresses Joints hoặc nhấn phím tắt F7. 

 Hộp thoại Joint Reaction Forces xuất hiện. 

 Tại dòng Case/Combo Name ta chọn TH1. 

 Click OK để đóng hộp thoại. 
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Bước 13: Xuất kết quả ra file Excel 

 Click vào menu Display  Show Tables hoặc nhấn phím tắt Ctrl+T. 

 Hộp thoại Choose Table for Display xuất hiện. 

 

   

 

 

 Chọn loại phần tử cần xuất giá trị. Chú ý kết quả chỉ hiển thị khi ta click vào ô vuông. 

 Chọn trường hợp tải trọng cần xuất giá trị ở ô Select Load Cases. 
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 Click OK để đóng hộp thoại. 

 Xuất hiện bảng giá trị ta đã xuất. 

 Để xuất qua Excel ta chọn File  Export Current Table To Excel. 

 

 

Bước 14: Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép 

Sau khi chạy mô hình xong ta tiến hành tính thép cho dầm. 

 Chọn tổ hợp tải trọng để thiết kế:  

Vào menu Design  Concrete Frame Design  Select Design Combos. Xuất hiện hộp 

thoại Design Load Combination Selection.  Ở hộp thoại này ta chọn tổ hợp tải cần thiết 

kế là COMB1 và nhấn ADD để thêm.Nhấn Remove nếu muốn bỏ tổ hợp đã chọn. Bỏ dấu 

tick ở ô Automatic Design Load Combination. Nhấn OK để kết thúc. 

 

 

 

 



    

  149 

 

 

 

Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS 

http://www.vietcons.org 

Thực hành SAP2000 cơ bản 

Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa 

 

 Chạy bài toán thiết kế:  

 Vào menu Design  Concrete Frame Design  Start Design/Check of Structure. 

 Sau khi chạy xong ta thấy hiện lên diện tích thép cho dầm. Ta đổi đơn vị từ m về mm để 

xem rõ hơn diện tích cốt thép. 
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 Để xem các kết quả thiết kế ta vào Design  Concrete Frame Design Display info. Để 

xem các kết quả thiết kế ta chọn các kết quả.  

Longitudinal Reinforcing: diện tích thép dọc. 

Rebar Percentage: hàm lượng cốt thép. 

Shear Reinforcing: cốt thép chịu cắt. 
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CHƯƠNG 6: DẦM LIÊN TỤC 

6.1 DỮ LIỆU BÀI TOÁN 

 Dầm gồm 4 nhịp, tổng chiều dài dầm là 27m. 

 Tiết diện dầm và tải trọng được thể hiện như hình bên dưới. 

 Dùng vật liệu bê tông cấp độ bền B25 có Rb = 14.5MPa, hệ số Poisson  =0.2 thép AII 

có Rs = 280 MPa, thép AI có Rs  = 225 MPa, Rsw = 175 MPa. 

 

 

 

 

 

 

1 3 4 52

1 3 4 52

1 3 4 52

1 3 4 52

1 3 4 52
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a. Vẽ biểu đồ momen, lực cắt. 

b. Tính độ võng dầm. 

c. Xác định phản lực gối tựa. 

d. Tính và bố trí thép dọc trong dầm. 

6.2 THỰC HIỆN BÀI TOÁN 

Bước 1: Chọn đơn vị tính 

Chọn đơn vị tính là kN, m, C (giống ví dụ 1). 

Bước 2: Tạo mô hình từ kết cấu mẫu 

Thực hiện tương tự ví dụ 1 (Dầm một nhịp). Nhập những thông số như hình sau. 

 

 

 

 

 

1 3 4 52

1 3 4 52
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 Click vào ô Use Custom Grid Spacing and Locate Origin  Edit Grid để hiệu 

chỉnh hệ lưới.   

 Chọn Spacing để nhập khoảng cách giữa các lưới. Nhập chiều dài nhịp như hình 

bên dưới. 

 Nhấn OK  2 lần để thoát khỏi hộp thoại. 
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Bước 3: Chọn tiêu chuẩn thiết kế BTCT 

Thực hiện tương tự ví dụ 1.  

 

 

Bước 4: Định nghĩa đặc trưng vật liệu 

Thực hiện tương tự như ví dụ 1, nhập những thông số vật liệu như hình bên dưới 
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Bước 5: Định nghĩa các đặc trưng hình học 

Đối với ví dụ 2, tiết diện cần khai báo gồm hai loại D200x500 và D300x600. 

 Click vào Define  Section Properties Frame Section. Hộp thoại Frame Properties 

xuất hiện. 

 Click chọn Add New Property. Hộp thoại Add Frame Section Property xuất hiện. 

 Tại mục Frame Section Property Type chọn loại vật liệu là Concrete. 

 Do đề bài cho là dầm chữ nhật tiết diện bxh = 200x500 nên ta Click chọn Rectangular. 

 Xuất hiện hộp thoại Rectangular Section. 

 Nhập tên và các thông số cho tiết diện dầm. 

Section Name: D200x500 

Material: B25 

Dimension: kích thước tiết diện dầm. 

Depth (t3): 0.5 

Width (t2): 0.2 
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Chọn Concrete Reinforcement. Hộp thoại Reinforcement data xuất hiện. 
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 Nhập các thông số như trên:  

  Thép dọc: dùng loại AII. 

  Thép đai: dùng loại AI. 

  Chiều dày vùng bê tông không chịu lực: a =0.06m 

 Click OK 3 lần để đóng các hộp thoại. 

Thực hiện tương tự cho dầm D300x600. 
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Bước 6: Gán các đặc trưng hình học 

 Chọn hai nhịp dầm 1 và 2. 

 

 Click vào menu Assign  Frame  Frame Section. Hộp thoại Frame Properties xuất 

hiện. 

Hoặc có thể Click vào biểu tượng  trên thanh công cụ. 
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 Chọn tiến diện dầm cần gán D200x500. Click OK để thoát khỏi hộp thoại. 

Thực hiện tương tự cho các đoạn dầm còn lại với tiết diện D300x600. 

 

Hình 6.1 –  Mô hình Dầm sau khi đã gán tiết diện 

Bước 7: Định nghĩa trường hợp tải trọng 

 Click vào menu Define  Load Pattern. Hộp thoại Define Load Pattern xuất hiện. 

 Khai báo tên và những giá trị như bảng bên dưới. 

Load Pattern 

Name 
Type 

Self Weight 

Multiplier 

TINHTAI DEAD 1.1 

HT LIVE 0 

HT1 LIVE 0 

HT2 LIVE 0 
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HT3 LIVE 0 

HT4 LIVE 0 

 Click OK để đóng hộp thoại. 

 

Bước 8: Định nghĩa tổ hợp tải trọng 

 Click vào menu Define  Load Combinations Add New Combo. Hộp thoại Load 

Combination Data xuất hiện. 

 Khai báo tên và những giá trị như sau. 

. 

Load Combination 

Name 

Load Combination 

Type 

Load Case 

Name 
Scale Factor 

TH1 

 
LINEAR ADD 

TINH TAI 
1 

HT 
1 

TH2 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HT1 
1 

TH3 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HT2 
1 

TH4 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HT3 
1 

TH5 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HT4 
1 

TH6 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HT1 
0.9 



    

  162 

 

 

 

Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS 

http://www.vietcons.org 

Thực hành SAP2000 cơ bản 

Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa 

Load Combination 

Name 

Load Combination 

Type 

Load Case 

Name 
Scale Factor 

HT2 
0.9 

 

THBAO 

 

 

 

 

THBAO 

 

ENVELOPE 

 

 

 

 

ENVELOPE 

TH1 
1 

TH2 
1 

TH3 
1 

TH4 
1 

TH5 
1 

TH6 
1 

Click OK để thoát khỏi hộp thoại. 
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Bước 9: Gán tải trọng cho kết cấu 

Gán tải trọng phân bố tuyến tính theo chiều dài thanh. 

 Chọn nhịp dầm số 1. 

 Click vào menu Assign  Frame Load  Distributed. Hoặc click vào biểu tượng  trên 

thanh công cụ. 

 Hộp thoại Frame Distributed Loads xuất hiện. 

 Tải trọng ở đây là tải trọng phân bố tuyến tính theo chiều dài dầm (hình thang, tam giác) 

nên ta nhập tải tại mục Trapezoidal Loads. 

 Relative Distance From End-I:Khoảng cách nhập theo giá trị tương đối. 

 Absolute Distance From End-I:Khoảng cách nhập theo giá trị tuyệt đối. 

Ví dụ: Ở nhịp 1, tải trọng là tĩnh tải, phân bố theo hình tam giác, giá trị lớn nhất tại giữa nhịp là 

15kN/m. 

 

 

    

 

 

 

Ta nhập như hình bên dưới. 

Load Pattern: Tên trường hợp tải. 

Coordinate System: Hệ trục tọa độ. 

Load Direction: Hướng của tải trọng. 

 Click OK để thoát khỏi hộp thoại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2



    

  165 

 

 

 

Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS 

http://www.vietcons.org 

Thực hành SAP2000 cơ bản 

Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa 
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Hình 6.2 - Tĩnh tải 

 

Hình 6.3 -Hoạt tải 

Bước 10: Khai báo bậc tự do cho phép 

Thực hiện tương tự ví dụ 1. 

 

 

Bước 11:Thực hiện tính toán 

 Click vào menu Analyze  Run Analysis. 

 Hoặc có thể nhấn phím F5 trên bàn phím hoặc Click biểu tượng   trên thanh công 

cụ. 

 Hộp thoại Set Load Cases to Run xuất hiện. 

 Click Run Now để tiến hành phân tích. 
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 Chọn nơi cần lưu file, chú ý đường dẫn đến nơi lưu file và tên khi lưu file không được có 

dấu. 

Bước 12: Xem kết quả 

 Xem chuyển vị của kết cấu 

Thực hiện tương tự ví dụ 1. 
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Hình 6.4 -  Đường cong chuyển vị của dầm 

 

 Xem lực cắt, moment uốn 

 Click vào menu Display  Show Force/Stresses Frames/Cables/Tendons hoặc nhấn 

phím tắt F8. 



    

  169 

 

 

 

Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS 

http://www.vietcons.org 

Thực hành SAP2000 cơ bản 

Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa 

 

 Hộp thoại Display Frame Force/Stresses xuất hiện.. 

 Tại dòng Case/Combo Name ta chọn THBAO 

 Chọn loại nội lực cần xem (Shear 2-2, Moment 3-3) 

 Click chọn Show Value. 

 Click OK để đóng hộp thoại. 
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Hình 6.5 –  Biểu đồ bao moment 

 

Hình 6.6 –  Biểu đồ bao lực cắt 

 Xem phản lực nút 

 Click vào menu Display  Show Force/Stresses Joints hoặc nhấn phím tắt F7. 

 Hộp thoại Display Joint Reaction xuất hiện. 

 Tại dòng Case/Combo Name ta chọn THBAO. 

 Click OK để đóng hộp thoại. 

 

Bước 13: Xuất kết quả ra file Excel 

 Thực hiện tương tự ví dụ 1. 

Bước 14: Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép 

Thực hiện tương tự ví dụ 1. 
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Hình 6.7 –  Diện tích thép dọc của dầm 
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CHƯƠNG 7: KHUNG PHẲNG 

7.1 DỮ LIỆU BÀI TOÁN 

 Dầm gồm 2 nhịp, 4 tầng, chiều dài nhịp 1-2 là 4m, nhịp 2-3 là 6m. Tổng chiều cao công 

trình là 11.4m. 

 Tiết diện dầm và tải trọng được thể hiện như hình bên dưới.  

 Dùng vật liệu bê tông cấp độ bền B20 có Rb = 14.5MPa, hệ số Poisson  =0.2 thép AII 

có Rs = 280 MPa, thép AI có Rs  = 225 MPa, Rsw = 175 MPa. 

 

a. Vẽ biểu đồ momen, lực cắt. 

b. Tính độ võng dầm. 

c. Xác định phản lực gối tựa 

d. Tính và bố trí thép dọc trong dầm, cột 

7.2 THỰC HIỆN BÀI TOÁN 

Bước 1: Chọn đơn vị tính 

Chọn đơn vị tính là kN, m, C (giống ví dụ 1) 

Bước 2: Tạo mô hình từ kết cấu mẫu 

 Click vào menu File  New Model. Click chọn khung phẳng Grid Only. 

 

Hình 7.1 – Sơ đồ tính 
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Hình 7.2 – Tĩnh tải 

 

Hình 7.3 – Hoạt tải 
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Hình 7.4 – Gió trái 

 

Hình 7.5 – Gió phải 

1 2 3

1 2 3
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 Nhập các thông số như hình bên dưới. Click OK để đóng hộp thoại.  
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 Nhấn chuột phải, chọn Edit Grid Data  Modify/Show System. Nhập các thông 

số như hình bên dưới. 

 

 

 Nhấn OK 2 lần để thoát khỏi hộp thoại. Hệ lưới được tạo thành. 

 Dùng lệnh Draw Frame/Cable  để vẽ thanh qua 2 điểm hoặc Quick Draw 

Frame/Cable  

 Gán điều kiện biên cho khung phẳng: 

- Click vào các điểm cần gán điều kiện biên. 

- Vào Menu Assign  Joint  Restrains.  

- Chọn liên kết ngàm  

- Click OK để đóng hộp thoại. 
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Bước 3: Chọn tiêu chuẩn thiết kế BTCT 

Thực hiện tương tự ví dụ 1.  

 

Bước 4: Định nghĩa đặc trưng vật liệu 

Thực hiện tương tự như ví dụ 2, nhập những thông số vật liệu như hình bên dưới. 
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Bước 5: Định nghĩa các đặc trưng hình học 

Đối với ví dụ 3, tiết diện cần khai báo gồm các loại D200x300, D200x400, C200x400, C200x300, 

C250x400, C250x300. Thực hiện tương tự các ví dụ trên cho việc khai báo tiết diện hình chữ nhật. 
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Bước 6: Gán các đặc trưng hình học 

 Ta thực hiện tương tự các ví dụ trên. 

 

Bước 7: Khai báo độ lệch trục của các cột biên 

 Click chọn các cột cần dịch chuyển tại trục 1. 

 Click vào menu Assign  Frame  Insertion Point. Hộp thoại Assign Frame Insertion 

Point xuất hiện. 

 Nhập các thông số như hình bên dưới ( Nhớ bỏ dấu Tick tại ô Do not transform frame 

stiffness for offsets from centroid). 

 Click OK để đóng hộp thoại. 
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 Thực hiện tương tự cho các cột trục 3 và dầm mái. Ta có mô hình sau cùng như sau. 
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Bước 8: Khai báo các trường hợp tải trọng 

 Ta thực hiên khai báo các trường hợp tải trọng như các ví dụ trước. 

Load Pattern 

Name 
Type 

Self Weight 

Multiplier 

TINHTAI DEAD 1.1 

HOATTAI LIVE 0 

GTRAI WIND 0 

GPHAI WIND 0 

 Click OK để đóng hộp thoại. 

Bước 9: Định nghĩa tổ hợp tải trọng 

 Click vào menu Define  Load Combinations Add New Combo. Hộp thoại Load 

Combination Data xuất hiện. 

 Khai báo tên và những giá trị như sau. 
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Load Combination 

Name 

Load Combination 

Type 

Load Case 

Name 
Scale Factor 

TH1 LINEAR ADD 

TINH TAI 
1 

HOATTAI 
1 

TH2 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

GTRAI 
1 

TH3 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

GPHAI 
1 

TH4 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HOATTAI 
0.9 

GTRAI 
0.9 

TH5 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HOATTAI 
0.9 

GPHAI 
0.9 

THBAO  

TH1 
1 

TH2 
1 

TH3 
1 

TH4 
1 

TH5 
1 

 

 Click OK để thoát khỏi hộp thoại 

Bước 10: Gán tải trọng cho kết cấu 

 Việc gán tải trọng lên kết cấu đã được trình bày trong các ví dụ trước.   
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Hình 7.6 - Tĩnh tải Hình 7.7 - Hoạt tải 

  

Hình 7.8 - Gió trái Hình 7.9 - Gió phải 
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Bước 11: Khai báo bậc tự do cho phép 

Thực hiện tương tự ví dụ 1. 

 

 

Bước 12:Thực hiện tính toán 

 Click vào menu Analyze  Run Analysis. 

 Hoặc có thể nhấn phím F5 trên bàn phím hoặc Click biểu tượng   trên thanh công cụ. 

 Hộp thoại Set Load Cases to Run xuất hiện. 

 Click Run Now để tiến hành phân tích. 

 Chọn nơi cần lưu file, chú ý đường dẫn đến nơi lưu file và tên khi lưu file không được có 

dấu. 

Bước 13: Xem kết quả 

 Xem chuyển vị của kết cấu 

Thực hiện tương tự ví dụ 1. 
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Hình 7.10 -  Chuyển vị của khung 

 Xem lực cắt, moment uốn 

 Click vào menu Display  Show Force/Stresses Frame/Cable/Tendon hoặc nhấn 

phím tắt F8 . 

 Hộp thoại Display Frame Forces/Stresses xuất hiện. 

 Tại dòng Case/Combo Name ta chọn THBAO 

 Chọn loại nội lực cần xem (Shear 2-2, Moment 3-3). 

 Click chọn Show Value. 

 Click OK để đóng hộp thoại. 
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Hình 7.11 - Biểu đồ bao moment Hình 7.12 - Biểu đồ bao lực cắt 

 Xem phản lực nút 

 Click vào menu Display  Show Force/Stresses Joints hoặc nhấn phím tắt F7.  

 Hộp thoại Display Joint Reaction xuất hiện.. 

 Tại dòng Case/Combo Name ta chọn THBAO. 

 Click OK để đóng hộp thoại. 
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Bước 13: Xuất kết quả ra file Excel 

 Thực hiện tương tự ví dụ 1. 

Bước 14: Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép 

Thực hiện tương tự ví dụ 1. 
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Hình 7.13 - Diện tích thép dọc dầm, cột 
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CHƯƠNG 8: DÀN MÁI THÉP 

8.1 DỮ LIỆU BÀI TOÁN 

 Chiều dài nhịp và tải trọng của dàn được thể hiện như trên hình. 

 Tĩnh tải G1 = 0.58 kN, G2 = 1.16 kN. 

 Hoạt tải P1 = 1.57 kN, P2 = 3.14 kN. 

 Tải trọng gió Q1 = 3.05 kN, Q2 =6.1 kN.  

 Vật liệu thép CCT34 có W = 78.5 kN/m3,  = 0.3, E = 2.1E8 kN/m2, fy = 220 MPa, fu = 340 

MPa. 

 

Hình 8.1 –Sơ đồ tính 

 

Hình 8.2  - Tĩnh Tải 

  

Hình 8.3 – Hoạt tải nửa trái 
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Hình 8.4 – Hoạt tải nửa phải 

 

Hình 8.5 – Tải trọng gió 

 
 

Hình 8.6 – Tiết diện thanh cánh dưới Hình 8.7 – Tiết diện thanh cánh trên và 

thanh xiên 

a. Vẽ biểu đồ moment, lực cắt, lực dọc. 

b. Tính độ võng dàn mái. 

c. Xác định phản lực gối tựa. 

d. Kiểm tra khả năng chịu lực của thanh nén. 

8.2 THỰC HIỆN BÀI TOÁN 

Bước 1: Chọn đơn vị tính 

Chọn đơn vị tính là kN, m, C. 

Bước 2: Tạo mô hình từ kết cấu mẫu 
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 Click vào menu File  New Model. Click chọn Grid Only. 

 

 

 

 Nhập các thông số như hình bên dưới. 
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 Click OK để đóng hộp thoại. 

 Vẽ các thanh cánh trên, cánh dưới của dàn dùng lệnh  .  

 

 

 

 Chia  các thanh xiên và thanh ngang 

- Chọn các thanh xiên. Vào menu Edit  Edit Lines  Divide Frames. 

- Nhập số đoạn thanh cần chia và tỷ lệ cần chia. Click OK để đóng hộp thoại. 
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 Vẽ các thanh đứng và thanh xiên. 

 

 Lấy đối xứng phần dàn bên trái qua bên phải. 

- Chọn phần dàn bên trái. 

- Vào menu Edit  Replicate.  

- Chọn thẻ Mirror, nhập các thông số như hình bên dưới. 

- Click OK để đóng hộp thoại. 
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 Gán gối tựa cho dàn 

- Click chọn các điểm cần gán liên kết. 

- Vào menu Assign  Joint  Restrains. 

- Click chọn  

- Click OK để đóng hộp thoại. 

 

 Giải phóng liên kết tại các nút 

- Chọn các nút cần giải phóng liên kết. 

- Vào menu Assign  Frame  Releases/Partial Fixity. 

- Tick vào ô vuông giải phóng moment 3-3 ở cả 2 đầu của các thanh dàn. 

- Click OK để đóng hộp thoại. 
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Bước 3: Chọn tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép 

Thực hiện tương tự ví dụ 1. Chọn tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép là tiêu chuẩn Mỹ AISC 360-10. 
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Bước 4: Định nghĩa đặc trưng vật liệu 

Thực hiện tương tự các ví dụ trên, nhập những thông số vật liệu như hình bên dưới. 
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Bước 5: Định nghĩa các đặc trưng hình học 

 Vào menu Define  Section Properties  Frame Sections. 

 Chọn Add New Properties. Chọn loại tiết diện là thép Steel, chọn Double Angle. 
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  204 

 

 

 

Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS 

http://www.vietcons.org 

Thực hành SAP2000 cơ bản 

Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa 

 Nhập các thông số như hình bên dưới. 

 Click OK để đóng hộp thoại. 

 

 

Bước 6: Gán các đặc trưng hình học 

 Ta thực hiện tương tự các ví dụ trên. 

 

 

Bước 7: Khai báo các trường hợp tải trọng 

 Ta thực hiên khai báo các trường hợp tải trọng như các ví dụ trước. 

Load Pattern 

Name 
Type 

Self Weight 

Multiplier 

TT DEAD 1.1 

HTTRAI LIVE 0 
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HTPHAI LIVE 0 

GIO WIND 0 

 Click OK để đóng hộp thoại. 

Bước 8: Định nghĩa tổ hợp tải trọng 

 Click vào menu Define  Load Combinations Add New Combo. Hộp thoại Load 

Combination Data xuất hiện. 

 Khai báo tên và những giá trị như sau. 

 

Load Combination 

Name 

Load Combination 

Type 

Load Case 

Name 
Scale Factor 

TH1 LINEAR ADD 

TT 
1 

HTTRAI 
1 

TH2 LINEAR ADD 

TT 
1 

HTPHAI 
1 

TH3 LINEAR ADD 

TT 
1 

GIO 
1 

TH4 LINEAR ADD 

TT 
1 

HTTRAI 
0.9 

HTPHAI 
0.9 

TH5 LINEAR ADD 

TT 
1 

HTTRAI 
0.9 

GIO 
0.9 

TH6 LINEAR ADD 

TT 
1 

HTPHAI 
0.9 

GIO 
0.9 

THBAO  

TH1 
1 

TH2 
1 

TH3 
1 

TH4 
1 
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Load Combination 

Name 

Load Combination 

Type 

Load Case 

Name 
Scale Factor 

TH5 
1 

TH6 
1 

 Click OK để thoát khỏi hộp thoại. 

Bước 9: Gán tải trọng cho kết cấu 

Việc gán tải trọng lên kết cấu đã được trình bày trong các ví dụ trước.  

Bước 10: Khai báo bậc tự do cho phép 

Thực hiện tương tự các ví dụ trước. 

Bước 11:Thực hiện tính toán 

Thực hiên tương tự các ví dụ trên. 

Bước 12: Xem kết quả 

 Xem chuyển vị của kết cấu 

Thực hiện tương tự ví dụ 1. 

 Xem lực dọc trong thanh 

Thực hiện tương tự các ví dụ trên. 

 

 Kiểm tra khả năng chịu lực của thanh nén 

 

Các hệ số trên thanh biểu thị khả năng chịu lực của tiết diện 

Bước 13: Xuất kết quả ra file Excel 

 Thực hiện tương tự các ví dụ trên. 
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CHƯƠNG 9: KHUNG NHÀ THÉP CÔNG NGHIỆP 

9.1 DỮ LIỆU BÀI TOÁN 

 Kích thước khung được thể hiện như hình dưới. 

 Tải trọng trên khung trình bày trong File Autocad bài tập.  

 Vật liệu thép CCT34 có W = 78.5 kN/m3,  = 0.3, E = 2.1E8 kN/m2, fy = 220 MPa, fu = 340 

MPa. 

 

 

 

Vị trí 
t3 t2 tf tw 

mm mm mm mm 

Chân cột 500 400 14 10 

Đỉnh cột (nách) 800 400 14 10 

Đầu xà ngang (nách) 800 400 14 10 

Giữa xà ngang 600 400 14 10 

Đỉnh xà ngang 600 400 14 10 
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a. Vẽ biểu đồ moment, lực cắt, lực dọc. 

b. Tính độ võng của khung. 

c. Xác định phản lực gối tựa. 

9.2 THỰC HIỆN BÀI TOÁN 

Bước 1: Chọn đơn vị tính 

Chọn đơn vị tính là kN, m, C (giống ví dụ 1). 

Bước 2: Tạo mô hình từ kết cấu mẫu 

 Click vào menu File  New Model. Click chọn Grid Only. 

 Nhập các thông số như hình bên dưới. 

 

 Click OK để đóng hộp thoại. 

 Nhấn chuột phải, chọn Edit Grid Data. Hộp thoại Coordinate/Grid System. 

 Nhập các thông số như hình bên dưới. 

 Click OK để đóng các hộp thoại. 
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Bước 3: Chọn tiêu chuẩn thiết kế BTCT 

Thực hiện tương tự ví dụ 4A. Chọn tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép là tiêu chuẩn Mỹ AISC 360-10. 

Bước 4: Định nghĩa đặc trưng vật liệu 

Thực hiện tương tự các ví dụ trên, nhập những thông số vật liệu như hình bên dưới. 
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Bước 5: Định nghĩa các đặc trưng hình học 

 Vào menu Define  Section Properties  Frame Sections. 

 Chọn Add New Properties. Chọn loại tiết diện là thép Steel, chọn I/Wide Flange. 

 

 
 

 Khai báo các loại tiết diện I800, I600, I500. 

 Nhập các thông số như hình bên dưới. 

 Click OK để đóng hộp thoại. 
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 Khai báo thanh có tiết diện thay đổi. 

- Ở đây có hai loại tiết diện thay đổi là cột có chiều dài 9.5m tiết diện thay đổi từ I500 

thành I800, đoạn xà ngang thứ nhất tiết diện thay đổi từ I800 về I600. 

- Vào menu Define  Section Properties  Frame Sections  Add New Properties. 

- Click chọn Other  Nonprismatic. Nhập các thông số như hình bên dưới. 
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Bước 6: Vẽ cột và xà ngang cho khung 

 Ta vẽ cột và xà ngang cho khung giống như vẽ phần tử thanh. Chú ý với xà ngang bên 

phải trục C-E ta phải vẽ từ trục E tại đỉnh cột về trục C tại đỉnh mái. 

 Gán liên kết cho chân cột: thực hiện gán liên kết gối cố định như ví dụ 4A. 
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Bước 7: Khai báo các trường hợp tải trọng 

 Ta thực hiên khai báo các trường hợp tải trọng như các ví dụ trước. 

Load Pattern 

Name 
Type 

Self Weight 

Multiplier 

TINHTAI DEAD 1.1 

HOATTAITRAI LIVE 0 

HOATTAIPHAI LIVE 0 

GIOTRAI WIND 0 

GIOPHAI WIND 0 

CAUTRUCTRAI LIVE 0 

CAUTRUCPHAI LIVE 0 

LUCHAMTRAI LIVE 0 

LUCHAMPHAI LIVE 0 

 Click OK để đóng hộp thoại. 

Bước 8: Định nghĩa tổ hợp tải trọng 

 Click vào menu Define  Load Combinations Add New Combo. Hộp thoại Load 

Combination Data xuất hiện. 

 Khai báo tên và những giá trị như sau. 

 

Load Combination 

Name 

Load Combination 

Type 

Load Case 

Name 

Scale Factor 

TH1 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HOATTAITRAI 
1 

TH2 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HOATTAIPHAI 
1 

TH3 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

GIOTRAI 
1 

TH4 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

GIOPHAI 
1 

TH5 LINEAR ADD TINHTAI 
1 
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Load Combination 

Name 

Load Combination 

Type 

Load Case 

Name 

Scale Factor 

HOATTAITRAI 
0.9 

HOATTAIPHAI 
0.9 

TH6 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HOATTAITRAI 
0.9 

GIOTRAI 
0.9 

TH7 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HOATTAITRAI 
0.9 

GIOPHAI 
0.9 

TH8 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HOATTAIPHAI 
0.9 

GIOTRAI 
0.9 

TH9 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HOATTAIPHAI 
0.9 

GIOPHAI 
0.9 

TH10 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

CAUTRUCTRAI 
0.9 

LUCHAMTRAI 
0.9 

TH11 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

CAUTRUCPHAI 
0.9 

LUCHAMPHAI 
0.9 

TH12 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HOATTAITRAI 
0.9 

CAUTRUCTRAI 
0.9 

LUCHAMTRAI 
0.9 

TH13 LINEAR ADD TINHTAI 
1 
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Load Combination 

Name 

Load Combination 

Type 

Load Case 

Name 

Scale Factor 

HOATTAITRAI 
0.9 

CAUTRUCPHAI 
0.9 

LUCHAMPHAI 
0.9 

TH14 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HOATTAIPHAI 
0.9 

CAUTRUCTRAI 
0.9 

LUCHAMTRAI 
0.9 

TH15 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HOATTAIPHAI 
0.9 

CAUTRUCPHAI 
0.9 

LUCHAMPHAI 
0.9 

THBAO ENVELOPE TH1 -> TH15 1 

 Click OK để thoát khỏi hộp thoại. 

Bước 9: Gán tải trọng cho kết cấu 

Việc gán tải trọng lên kết cấu đã được trình bày trong các ví dụ trước.  
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Bước 10: Khai báo bậc tự do cho phép 

Thực hiện tương tự các ví dụ trên. 

Bước 11:Thực hiện tính toán 

Thực hiên tương tự các ví dụ trên. 

Bước 12: Xem kết quả 

 Xem chuyển vị của kết cấu 

Thực hiện tương tự các ví dụ trên. 
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 Xem moment trong khung 

Thực hiện tương tự các ví dụ trên. 

 

 

 

Bước 13: Xuất kết quả ra file Excel 

 Thực hiện tương tự các ví dụ trên. 
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CHƯƠNG 10: THIẾT KẾ CẦU THANG BÊ TÔNG CỐT THÉP 

10.1 DỮ LIỆU BÀI TOÁN 

 Cầu thang dạng bản gồm 2 vế, thông số kích thước và tải trọng được thể hiện như hình bên 

dưới. 

 Dùng vật liệu bê tông cấp độ bền B20 có Rb = 11.5MPa, hệ số Poisson  =0.2 thép AII 

có Rs = 280 MPa, thép AI có Rs  = 225 MPa, Rsw = 175 MPa. 

 

Hình 10.1 – Mặt bằng cầu thang 

 

Hình 10.2 – Mặt cắt cầu thang 
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a. Vẽ biểu đồ momen, lực cắt. 

b. Tính độ võng bản thang. 

c. Tính và bố trí thép dọc cho bản thang. 

10.2 THỰC HIỆN BÀI TOÁN 

Bước 1: Chọn đơn vị tính 

Chọn đơn vị tính là kN, m, C (giống ví dụ 1). 

Bước 2: Tạo mô hình từ kết cấu mẫu 

 Tạo lưới tương tự các ví dụ trước. Nhập các thông số như hình bên dưới. 
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Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa 

 Nhấp chuột phải, chọn Edit Grid Data  Modify/Show System. Nhập các thông số như 

hình bên dưới. 

 

 

 

Bước 3: Chọn tiêu chuẩn thiết kế BTCT 

Thực hiện tương tự ví dụ 1.  

Bước 4: Định nghĩa đặc trưng vật liệu 

Thực hiện tương tự như các ví dụ trên. 

Bước 5: Định nghĩa các đặc trưng hình học 

 Ở đây có các tiết diện cần khai báo là cột 400x400, dầm chiếu nghỉ 200x300, dầm chiếu 

tới 250x500, bản thang dày 130. 

 Thực hiện khai báo các tiết diện như các ví dụ trên. 
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Bước 6: Mô hình cầu thang  

 Vẽ cột, dầm chiếu nghỉ và chiếu tới giống các ví dụ trên. 

 

 

 Vẽ bản thang nghiêng: 

- Chọn mặt phẳng XZ, dùng lệnh Draw Frames vẽ thanh dầm xiên theo phương của bản 

thang. 

- Chọn các phần tử thanh vừa vẽ. Vào menu Edit  Extrude  Extrude Lines to Areas. 

- Nhập các thông số như hình bên dưới. 

- Click OK để đóng hộp thoại. 
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Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa 
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- Thực hiện tương tự cho vế thang thứ hai. 

 

 

 Gán liên kết khớp cho các đỉnh cột tương tự các ví dụ trên. 
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 Chia ảo sàn: 

- Click chọn bản thang. 

- Vào menu Assign  Area  Automatic Area Mesh. 

- Click Mesh Area Into This Number of Object:  

Along Edge from Point 1 to 2: 0.5  

Along Edge from Point 1 to 3: 0.5 

- Click OK để đóng hộp thoại. 
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Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa 

 

 

Bước 7: Định nghĩa trường hợp tải trọng 

 Click vào menu Define  Load Pattern. Hộp thoại Define Load Pattern xuất hiện. 

 Khai báo tên và những giá trị như bảng bên dưới. 

Load Pattern 

Name 
Type 

Self Weight 

Multiplier 

TINHTAI DEAD 1.1 

HT LIVE 0 

HT1 LIVE 0 

HT2 LIVE 0 

HT3 LIVE 0 

HT4 LIVE 0 

 Click OK để đóng hộp thoại. 

Bước 8: Định nghĩa tổ hợp tải trọng 

 Click vào menu Define  Load Combinations Add New Combo. Hộp thoại Load 

Combination Data xuất hiện. 

 Khai báo tên và những giá trị như sau. 

 

Load Combination 

Name 

Load Combination 

Type 

Load Case 

Name 
Scale Factor 

TH1 LINEAR ADD 

TINH TAI 
1 

HT 
1 

TH2 LINEAR ADD TINHTAI 
1 
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Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa 

Load Combination 

Name 

Load Combination 

Type 

Load Case 

Name 
Scale Factor 

HT1 
1 

TH3 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HT2 
1 

TH4 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HT3 
1 

TH5 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HT4 
1 

TH6 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HT1 
0.9 

HT2 
0.9 

THBAO ENVELOPE 

TH1 
1 

TH2 
1 

TH3 
1 

TH4 
1 

TH5 
1 

TH6 
1 

 Click OK để thoát khỏi hộp thoại. 

Bước 9: Gán tải trọng cho kết cấu 

 Chọn phần bản thang nghiêng. 

 Vào menu Assign  Area Loads  Uniform Loads.  

 Nhập giá trị tải trọng vào ô Load: 11.29 kN/m2 

 Click OK để đóng hộp thoại. 

 Thực hiện tương tự cho phần chiếu nghỉ. 
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Bước 10: Khai báo bậc tự do cho phép 

Thực hiện tương tự ví dụ 1. 
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Bước 11:Thực hiện tính toán 

 Click vào menu Analyze  Run Analysis. 

 Hoặc có thể nhấn phím F5 trên bàn phím hoặc Click biểu tượng   trên thanh công cụ. 

 Hộp thoại Set Load Cases to Run xuất hiện. 

 Click Run Now để tiến hành phân tích. 

Bước 12: Xem kết quả 

 Xem chuyển vị của kết cấu 

Thực hiện tương tự ví dụ 1. 

 

 

 Xem lực cắt, moment uốn 

 Click vào menu Display  Show Force/Stresses Shells hoặc nhấn phím tắt F9. 
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CHƯƠNG 11: THIẾT KẾ BỂ NƯỚC MÁI 

11.1 DỮ LIỆU BÀI TOÁN 

 Bể nước mái bằng bê tông cốt thép, được đặt trên mái, cung cấp nước sinh hoạt cho công 

trình. 

 Thông số kích thước bể nước được thể hiện như trên hình. 

 Tải trọng tác dụng lên bể gồm tĩnh tải các lớp vật liệu, hoạt tải sữa chữa trên bản nắp, tải 

trọng nước và tải trọng gió. 

 Tĩnh tải các lớp vật liệu: 

- Bản nắp: 0.82 kN/m2. 

- Bản đáy: 1.05 kN/m2. 

 Hoạt tải sửa chữa: 0.975 kN/m2. 

 Tải trọng gió: 

- Gió đẩy: 0.8 kN/m2. 

- Gió hút: 0.6 kN/m2. 

 Dùng vật liệu bê tông cấp độ bền B25 có Rb = 14.5MPa, hệ số Poisson  =0.2 thép AII có 

Rs = 280 MPa, thép AI có Rs  = 225 MPa, Rsw = 175 MPa. 

 

 

 

Hình 11.1 -  Mặt bằng bản nắp 
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Hình 11.2 - Mặt bằng bản đáy 

 

Hình 11.3 -  Mặt cắt A-A 

a. Vẽ biểu đồ momen, lực cắt. 

b. Tính độ võng cho bản nắp, bản đáy. 

11.2 THỰC HIỆN BÀI TOÁN 

Bước 1: Chọn đơn vị tính 

Chọn đơn vị tính là kN, m, C. 

Bước 2: Tạo mô hình từ kết cấu mẫu 

 Tạo lưới tương tự các ví dụ trước. Nhập các thông số như hình bên dưới. 
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 Sau khi tạo lưới ta hiệu chỉnh các giá trị như hình bên dưới. 

 

 

 Nhấp chuột phải, chọn Edit Grid Data  Modify/Show System. Nhập các thông số như 

hình bên dưới. Click OK để đóng hộp thoại. 
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Bước 3: Chọn tiêu chuẩn thiết kế BTCT 

Thực hiện tương tự các ví dụ trên.  

Bước 4: Định nghĩa đặc trưng vật liệu 

Thực hiện tương tự như các ví dụ trên.  

Bước 5: Định nghĩa các đặc trưng hình học 

 Các tiết diện dầm cần định nghĩa là DN200x400, DN200x500, DD300x500, DD300x700. 

 Các tiết diện sàn là BANNAP80, BANTHANH120, BANDAY 150. 

Bước 6: Mô hình bể nước  

 Di chuyển đến các mặt phẳng X-Z (Y=0) và (Y=7.8) ta vẽ cột. 

 Di chuyển đến các mặt phẳng X-Y (Z= 1.7) vẽ dầm đáy và (Z = 3.5) vẽ dầm nắp. 

 Di chuyển đến mặt phẳng X-Z (Y =0 và Y = 7.8 ) và mặt phẳng Y - Z (X=0 và X = 8.5) để 

vẽ bàn nắp. 

 Di chuyển tới mặt phẳng X-Y (Z = 1.7) vẽ bản đáy, tới (Z = 3.5 ) để vẽ bản nắp. 

 Dùng lệnh Draw Rectangular Area để vẽ.  

 Vẽ lỗ thăm cho cho bản nắp. Chọn lệnh vẽ điểm Draw Special Joint  
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 Thêm lưới tại vị trí nút:  

- Chọn điểm nút vừa tạo. Vào menu Edit  Edit Joints  Add Grid at Selected Points. 

 

 

- Click chọn Constant X (nếu tạo lưới vuông góc với X) hoặc Constant Y ( vuông 

góc với Y). 
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 Chia thật ô sàn tại phần có lỗ thăm 

- Click chọn ô sàn. Vào menu Edit  Edit Areas  Divide Areas. 

 

 

- Chọn các mục như hình bên dưới. Click OK để đóng hộp thoại. 
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 Xóa ô sàn tại vị trí lỗ thăm. 

 

 

 

 

 Gán các điều kiện biên tại chân cột. (Gán liên kết ngàm cho chân cột như các ví dụ trước). 

Chú ý: Đối với các ô sàn trong Sap2000 ta phải chia sàn tại vị trí giao với dầm, không được vẽ 

1 ô sàn lớn không chia tại vị trí dầm trực giao. 

Để chia ô sàn tại vị trí giao với các dầm ta thực hiện như sau: 

 Chọn các ô sàn và các dầm. 
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 Vào menu Edit  Edit Areas  Divide Areas. 
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Bước 7: Định nghĩa trường hợp tải trọng 

 Click vào menu Define  Load Pattern. Hộp thoại Define Load Pattern xuất hiện 

 Khai báo tên và những giá trị như bảng bên dưới. 

Load Pattern 

Name 
Type 

Self Weight 

Multiplier 

TINHTAI DEAD 1.1 

HOATTAI LIVE 0 

GIOX WIND 0 

GIOXX WIND 0 

GIOY WIND 0 

GIOYY WIND 0 

NUOC LIVE 0 

 Click OK để đóng hộp thoại. 

 Để định nghĩa tải trọng nước, ta làm như sau: 

- Vào menu Define  Joint Patterns. 

- Nhập tên tải trọng: THUYTINH. Nhấn Add New Pattern Name. 

- Click OK để đóng hộp thoại. 

 

 

Bước 8: Định nghĩa tổ hợp tải trọng 

 Click vào menu Define  Load Combinations  Add New Combo. Hộp thoại Load 

Combination Data xuất hiện. 

 Khai báo tên và những giá trị như sau.  
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Load Combination 

Name 

Load Combination 

Type 

Load Case 

Name 
Scale Factor 

TH1 LINEAR ADD 

TINH TAI 
1 

HOATTAI 
1 

TH2 LINEAR ADD 

TINH TAI 
1 

NUOC 
1 

TH3 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HOATTAI 
0.9 

NUOC 
0.9 

TH4 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

NUOC 
0.9 

GIOX 
0.9 

TH5 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

NUOC 
0.9 

GIOXX 
0.9 

TH6 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

NUOC 
0.9 

GIOY 
0.9 

TH7 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

NUOC 
0.9 

GIOYY 
0.9 

THBAO ENVELOPE 

TH1 
1 

TH2 
1 

TH3 
1 

TH4 
1 

TH5 
1 

TH6 
1 

TH7 
1 
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 Click OK để thoát khỏi hộp thoại. 

Bước 9: Gán tải trọng cho kết cấu 

 Đối với các tải trọng tĩnh tải, hoạt tải, tải gió thực hiện như các ví dụ trước. Ở đây chỉ trình 

bày cách gán tải trọng nước phân bố trên chiều cao bản thành. 

 Xoay trục 3-3 của bản thành hướng ra ngoài:  

-  Chọn các bản thành có trục 3 hướng vào trong bể. 

- Vào menu Assign  Area  Reverse Local 3.   

- Click chọn Keep Assigns in Same Global Orientation.   . 

- Click OK để đóng hộp thoại. 

 

 

 

 Định nghĩa hàm của tải trọng nước: 

- Chọn các bản thành (bao gồm các nút góc bản thành). 

- Vào menu Assign Joint Patterns. 

- Nhập các thông số như hình bên dưới. 

- Click OK để đóng hộp thoại. 
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 Nhập giá trị của tải trọng nước: 

- Chọn các bản thành. 

- Vào menu Assign  Area Loads Surface Pressure. 

- Chọn các thông số như hình bên dưới. 

- Click OK để đóng hộp thoại. 
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Bước 10: Khai báo bậc tự do cho phép 

 

 

 

Bước 11:Thực hiện tính toán 

 Click vào menu Analyze  Run Analysis. 

 Hoặc có thể nhấn phím F5 trên bàn phím hoặc Click biểu tượng   trên thanh công cụ. 

 Hộp thoại Set Load Cases to Run xuất hiện. 

 Click Run Now để tiến hành phân tích. 

Bước 12: Xem kết quả 

 Xem chuyển vị của kết cấu 

Thực hiện tương tự các ví dụ trước. 
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 Xem lực cắt, moment uốn 

 Click vào menu Display  Show Force/Stresses  Shells hoặc bấm phím tắt F9. 
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CHƯƠNG 12: GIÀN MÁI TINH THỂ CUPON 

12.1 DỮ LIỆU BÀI TOÁN 

 Kích thước mặt cắt giàn mái được thể hiện như hình vẽ. 

 Tải trọng trên khung trình bày trong File Autocad bài tập.  

 Vật liệu thép CCT34 có W = 78.5 kN/m3,  = 0.3, E = 2.1E8 kN/m2, fy = 220 MPa, fu = 340 

MPa. 

 

 

Hình 12.1 -Tiết diện thanh 

a. Vẽ biểu đồ moment, lực cắt, lực dọc. 

b. Tính độ võng của khung. 

c. Xác định phản lực gối tựa. 

12.2 THỰC HIỆN BÀI TOÁN 

Bước 1: Chuẩn bị bản vẽ mặt cắt bên AutoCad để import vào SAP2000 

 

 



    

  251 

 

 

 

Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS 

http://www.vietcons.org 

Thực hành SAP2000 cơ bản 

Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa 

 Dựng trục của các thanh như hình vẽ trong Autocad, chọn tấc cả về cùng một layer ( vd: 

gán layer TRUC). 

 Gõ lệnh wblock sẽ hiện ra bản sau và thực hiện theo các hướng dẫn: 

 

 

 Mở file có định dạng .dwg mới được tạo lên. 

 Di chuyển toàn bộ hình về gốc tọa độ (0;0) trong Autocad. 

 

 Lưu file này lại với định dạng là .dxf 

 

Bước 2: Vào Sap2000 chọn đơn vị tính 

Chọn đơn vị tính là kN, mm, C (giống ví dụ 1). 

Bước 3: Tạo mô hình từ kết cấu mẫu 

 Click vào menu File  NewModel. Click chọn Blank (ta import cấu kiện từ AutoCAD sang 

SAP2000 nên không cần dựng hệ lưới trục). 
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 Click OK để đóng hộp thoại. 

Bước 4: Chọn tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép 

Thực hiện tương tự ví dụ 8. Chọn tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép là tiêu chuẩn Mỹ AISC 360-10 

Bước 5: Định nghĩa đặc trưng vật liệu 

Thực hiện tương tự các ví dụ trên, nhập những thông số vật liệu như hình bên dưới. 
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Bước 6: Định nghĩa các đặc trưng hình học 

 Vào menu DefineSection PropertiesFrameSections. 

 Chọn Add New Properties. Chọn loại tiết diện là thép Steel, chọn Pipe. 

 

 
 

 Khai báo các loại tiết diện thanh trên, thanh dưới, và thanh xiên đều cùng chung 

một tiết diện. ( ta khai báo làm 3 loại thanh để dễ cho việc quản lí). 

 Nhập các thông số như hình bên dưới. 

 Click OK để đóng hộp thoại. 
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 Tương tự ta khai báo cho 3 tiết diện thanh: 

 

Bước 7: Import từ Autocad sang SAP2000 

 Click vào menu File  Import  AutoCad .dxf file. Hộp thoại Import DXF file xuất hiện, 

ta chọn file .dxf vừa mới tạo trước đó  Open. 
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 Hộp thoại Import information hiện ra, ta chọn như hướng dẫn ( ở vd này ta chọn trục Y vì 

mặt cắt ta đang vuông góc với trục Y) : 

 

 

 

 Click OK để đóng hộp thoại. 

 Hộp thoại DXF Import xuất hiện, chọn layer ta khai báo bên Autocad trong ô Frame. 
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 Click OK để đóng hộp thoại. 

 

 Ta xóa các thanh xiên đi và cho hiện các nút của thanh lên như hình bên dưới: 

 

 Click OK để đóng hộp thoại. 
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Bước 8: Gán tiết diện 

 Chọn Ctrl+A, vào menu Assign  Frame   Frame sections.. gán tiết diện thanh đã khai 

báo. 

 

 Click OK để đóng hộp thoại. 

Bước 9: Gán tải trọng 

 Vào menu Define  Load patterns sau đó khai báo trường hợp tải trọng như hình: 
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 Click OK để đóng hộp thoại. 

 Chọn các nút của thanh trên và gán tải theo như đề bài. 

 

 

Hình 12.2 -Tĩnh Tải 

 

Hình 12.3 - Hoạt Tải 

 Tải trọng gió gán theo từng đới ( giá trị của các đới khác nhau nên sau khi ta mô hình xong 

toàn bộ hệ mái sẽ gán tải trọng gió sau). 

Bước 10: Dựng mô hình 

 Theo mặt bằng ta thấy 1 thanh dưới sẽ nằm giữa 2 thanh trên ( 2 thanh trên hợp với nhau 

góc 5 độ) => Vậy ta di chuyển thanh trên sang bên trái 2.5 độ rồi sau đó coppy sang phải 

5 độ thì sẽ được cấu kiện ta mong muốn.  

 

 Quét chọn thanh trên, vào menu Edit   Replicate… hộp thoại hiện ra và làm theo hướng 

dẫn. 
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 Click OK để đóng hộp thoại. 

 Chọn lại thanh trên đã tạo ta vào menu Edit   Replicate… và làm theo hướng dẫn. 
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 Tương tự ta chọn lại thanh trên, dưới vào menu Edit   Replicate… ta dựng được 1/9 giàn 

mái như hình: 
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 Ta vào menu Select  Select  Properties  Frame sections…, chọn tiết diện thanh trên 

 OK, sau đó ta vào View  Show Selection Only ( Mục đích để chỉ hiện thanh trên để 

dễ dàng mô hình). 
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 Dựa vào mặt bằng ta vẽ được hệ thanh cánh trên như hình bên dưới: 
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 Tương tự dựa vào mặt bằng ta dựng được thanh dưới như hình: 

 

 



    

  266 

 

 

 

Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS 

http://www.vietcons.org 

Thực hành SAP2000 cơ bản 

Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa 

 

 Ta bật chế độ khung nhìn 3D để vẽ thanh xiên, dung công cụ vẽ dầm vẽ lần lượt các thanh 

xiên. 

 

 Tương tự ta mô hình cho hết khung giàn. 

 

 

 



    

  267 

 

 

 

Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS 

http://www.vietcons.org 

Thực hành SAP2000 cơ bản 

Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa 
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Bước 11: Gán tải trọng gió 

 Ta chia giàn mái ra thành 4 đới, sau đó chọn các nút rồi gán tải theo hình bên dưới: 
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Bước 12: Tổ hợp tải trọng 

 Click vào menu Define  Load Combinations  Add New Combo. Hộp thoại Load 

Combination Data xuất hiện. 

 Khai báo tên và những giá trị như sau. 

Load Combination 

Name 

Load Combination 

Type 

Load Case 

Name 

Scale Factor 

TH1 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HOATTAI 
1 

TH2 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

GIO 
1 

TH3 LINEAR ADD 

TINHTAI 
1 

HOATTAI 
0.9 

GIO 
0.9 

THBAO ENVELOPE TH1 -> TH3 1 

 Click OK để thoát khỏi hộp thoại. 

Bước 13: Gán liên kết 

 Chọn các nút biên gán lien kết gối cố định. 

 

Bước 14:Thực hiện tính toán 

Thực hiên tương tự các ví dụ trên. 

Bước 15: Xem kết quả. 

Thực hiên tương tự các ví dụ trên. 


